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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nhiều thập kỷ qua, lĩnh vực giáo dục - đào tạo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Sau gần 20 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam, trong đó giáo dục đại học, cao đẳng - một bộ phận cấu thành quan trọng đã đạt được những thành tích đầy ấn tượng. Giáo dục đại học, cao đẳng cùng với hệ thống giáo dục cả nước góp phần vào việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của dân cư; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu phân công lao động; nâng cao chất lượng con người. Giáo dục còn là một chiến lược cụ thể để nâng cao tính cạnh tranh chất lượng lao động có trình độ của Việt Nam trong khu vực và thế giới 

Việt Nam với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản sẽ trở thành một nước công nghiệp, với đội ngũ nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới nền giáo dục của Đảng và Nhà nước, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, các trường công lập giữ vững vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Với xu thế phát triển mạnh nền kinh tế tri thức trên thế giới, trước sự cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đào tạo khác trong, ngoài nước và việc thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính … buộc các trường công lập Việt Nam phải nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh hoạt động giáo dục đào tạo một cách hiệu quả để thực hiện sứ mạng được giao. 

Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2006 quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường đã rất tích cực cải cách  và đổi mới cơ chế quản lý tài chính nói chung và công tác kế toán nói riêng, đã chủ động khai thác tối đa các nguồn thu, nâng cao hiệu quả các khoản chi phí, tích cực cân đối thu chi đảm bảo tự chủ về tài chính phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo. Tuy nhiên do mới triển khai chưa lâu nên trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện tự chủ về tài chính, hơn nữa thói quen làm việc theo cơ chế cũ vẫn còn tồn tại nên việc thực hiện cải cách còn nhiều bất cập, chưa thật sự hiệu quả. Điều này đòi hỏi trường phải tăng cường hơn nữa việc quản lý tài chính nhằm khai thác tối đa lợi thế có được từ nghị định 43/2006/NĐ-CP, góp phần tăng nguồn thu cho trường và sử dụng nguồn thu một cách có hiệu quả.

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên đây, tôi đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Quản lý tài chính trường Cao đẳng Lương thực  Thực phẩm Đà Nẵng” với mong muốn phân tích thực trạng quản lý tài chính tại trường và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị này, đồng thời hướng tới mục tiêu tự chủ tài chính phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và của Nhà trường.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn có các mục tiêu nghiên cứu sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính và quản lý tài chính tại các trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam. 

- Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng, từ đó tìm ra nguyên nhân đưa đến những tồn tại, hạn chế. 

- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính nhằm thực hiện một số định hướng chiến lược được đề ra. 

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng trong giai đoạn 2007-2009
4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, cụ thể:

- Phương pháp duy vật biện chứng: xem xét đối tượng nghiên cứu trong sự vận động và phát triển không ngừng, từ đó phát hiện ra những vấn đề mang tính quy luật phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

- Phương pháp duy vật lịch sử: Nghiên cứu các sự kiện về đối tượng nghiên cứu trong những bối cảnh và điều kiện  kinh tế - xã hội nhất định giúp ta xem xét và phân tích vấn đề trong mối quan hệ với thời gian, không gian một cách có hệ thống, từ đó tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết.

- Phương pháp thống kê, mô tả: Thu thập tài liệu, nghiên cứu và phân tích tổng hợp, khái quát trên cơ sở tài liệu sẵn có kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, qua đó xử lý số liệu để làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu thông qua việc sử dụng kỹ thuật thống kê, tổng hợp, phân tích sơ đồ, đồ thị, bảng biểu số liệu...

5. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận luận văn chia thành 3 chương với các nội dung cụ thể như sau: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính tại các trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam. 

Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng. 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN  VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÔNG LẬP VIỆT NAM.

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

1.1.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu
Theo thuật ngữ hành chính thì đơn vị sự nghiệp là những tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp, không nằm trong những ngành sản xuất ra của cải vật chất những hoạt động này nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì mục tiêu lợi nhuận [19, tr 67].

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập  trong quá trình hoạt động đã được Ngân sách Nhà nước cấp hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nhưng vẫn có tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tận dụng cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật hiện có để tạo thêm thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ công chức viên chức và bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên [19, tr58].

1.1.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu
 Dựa vào những căn cứ khác nhau đơn vị sự nghiệp có thu được phân ra thành nhiều loại khác nhau. Theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-04-2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp được phân loại để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính như sau:
+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động) .

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).
+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động)
Việc phân loại các đơn vị sự nghiệp có thu được ổn định trong thời gian 3 năm, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động trong kế hoạch tài chính khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, sau thời hạn 3 năm sẽ xem xét phân loại lại cho phù hợp.

Trong thời gian ổn định phân loại, trường hợp đơn vị sự nghiệp có thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phân loại lại cho phù hợp.
1.1.1.3. Cách xác định đơn vị sự nghiệp có thu theo khả năng tự chủ tài chính
Theo nghị định 43/2006/NĐ-CP thì khả năng tự đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi phí của đơn vị sự nghiệp có thu được xác định bởi công thức sau:

	Mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp (%)
	=
	Tổng số nguồn thu sự nghiệp
	x 100%

	
	
	Tổng số chi hoạt động thường xuyên
	


Trong đó:

- Tổng số thu sự nghiệp của đơn vị bao gồm: phần được để lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của nhà nước, thu từ hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị, lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết, lãi tiền gởi ngân hàng từ các hoạt động dịch vụ. 

- Tổng số chi hoạt động thường xuyên của đơn vị, bao gồm:

+ Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành, dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, các khoản chi nghiệp vụ, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định.

+ Chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành cho số lao động trực tiếp phục vụ công tác thu phí và lệ phí, các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ cho công tác phí, lệ phí

+ Chi cho hoạt động dịch vụ: gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; nguyên, nhiên vật liệu, lao vụ mua ngoài, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa tài sản cố định, chi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy động theo hình thức vay của cán bộ, viên chức, chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật và các khoản chi khác (nếu có).

Căn cứ vào mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp được phân loại như sau:
- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động gồm: 
+ Đơn vị sự nghiệp có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên bằng hoặc lớn hơn 100%.
+ Đơn vị sự nghiệp đã tự bảo đảm chi phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp, từ nguồn ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đặt hàng.
- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động là đơn vị sự nghiệp có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên từ trên 10% đến dưới 100%.
- Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên từ 10% trở xuống.

+ Đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu

Theo cách phân loại trên, trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm là trường cao đẳng công lập, là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

1.1.2. Khái niệm quản lý tài chính, yêu cầu và nguyên tắc quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.2.1. Khái niệm quản lý tài chính

Như chúng ta đã biết, quản lý là thuật ngữ chỉ hoạt động có ý thức của con người nhằm sắp xếp tổ chức, chỉ huy, điều hành, hướng dẫn kiểm tra các quá trình xã hội, hoạt động của con người để hướng chúng phát triển phù hợp với quy luật xã hội, đạt được mục tiêu xác định theo ý chí của nhà quản lý với chi phí thấp nhất [19, tr 136].

Trong đó quản lý tài chính là một bộ phận, một khâu của quản lý kinh tế xã hội và là khâu quản lý mang tính tổng hợp. Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để Nhà nước điều hành và quản lý nền kinh tế đất nước, hình thành và đảm bảo các cân đối chủ yếu và tỷ lệ phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Vậy quản lý tài chính trước hết là quản lý các nguồn tài chính, quản lý các quỹ tiền tệ, quản lý việc phân phối các nguồn tài chính, quản lý việc tạo lập, phân bổ và sử dụng các quỹ tiền tệ một cách chặt chẽ, hợp lý và có hiệu quả theo các mục đích đã định. Đồng thời quản lý tài chính cũng chính là thông qua các hoạt động kể trên để tác động có hiệu quả nhất tới việc xử lý các mối quan hệ kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính, trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể trong xã hội [11, tr.13].

Quản lý tài chính được coi là hợp lý, có hiệu quả nếu nó tạo ra được một cơ chế quản lý thích hợp, có tác động tích cực tới các quá trình kinh tế xã hội theo các phương hướng phát triển đã được hoạch định. Việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh tế xã hội do đó phải có sự quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn tài chính.

 Trong đơn vị sự nghiệp, Nhà nước là chủ thể quản lý, đối tượng quản lý là tài chính đơn vị sự nghiệp. Tài chính đơn vị sự nghiệp bao gồm các hoạt động và quan hệ tài chính liên quan đến quản lý, điều hành của Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp. Là chủ thể quản lý, Nhà nước có thể sử dụng tổng thể các phương pháp, các hình thức và công cụ để quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Để đạt được những mục tiêu đề ra, công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp bao gồm ba khâu công việc: Thứ nhất, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong phạm vi được cấp có thẩm quyền giao hàng năm; Thứ hai, tổ chức chấp hành dự toán thu, chi tài chính hàng năm theo chế độ, chính sách của Nhà nước; Thứ ba, quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước.

Tóm lại, quản lý tài chính nói chung là việc lựa chọn, đưa ra các quyết định tài chính và tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của đơn vị. Mục tiêu tài chính có thể thay đổi theo từng thời kỳ và chính sách chiến lược. Tuy nhiên khác với quản lý doanh nghiệp chủ yếu là nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, mục tiêu tài chính trong các trường đào tạo công lập hoạt động phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng và xã hội là chính yếu. Do giáo dục nhằm để phát triển con người và đó là một trong những công cụ để trang bị, truyền bá và phổ biến tri thức, qua đó hình thành nên những tư tưởng tiến bộ, có thể vượt trước thực trạng kinh tế - xã hội, nên quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo, đặc biệt hệ thống đào tạo công lập, nhằm sử dụng có hiệu quả, đúng định hướng phần kinh phí ngân sách giáo dục được giao và các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật. Vì vậy, Quản lý tài chính trong trường đại học, cao đẳng công lập chủ yếu là quản lý việc thu-chi một cách có kế hoạch, tuân thủ các chế độ tài chính, đã quy định và tạo ra được hiệu quả chất lượng giáo dục [11, tr.12].

1.1.2.2 Yêu cầu quản lý tài chính
Các quy định về quản lý tài chính ở trường đại học, cao đẳng công lập phải tuân thủ theo các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan tới các hoạt động tài chính của trường, vì tài chính trong trường đại học, cao đẳng công lập là sự vận động của đồng tiền để thực hiện mục tiêu phát triển, mục tiêu đào tạo và bản chất của việc đầu tư cho giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng nói riêng là đầu tư cho phát triển, cho sự hoàn thiện nhân cách con người. Quản lý tài chính trong trường đại học, cao đẳng công lập phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Nắm vững được các chế độ, chính sách hiện hành

- Xác định được các khoản thu

- Xác định các nguồn thu

- Thanh quyết toán, báo cáo tài chính

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nghiệp vụ về tài chính

1.1.2.3. Nguyên tắc quản lý tài chính
Quản lý tài chính là công cụ quan trọng để kiểm soát và điều phối các nguồn lực trong mỗi đơn vị. Không chỉ cán bộ quản lý thuộc phòng kế toán, tài chính, mà tất cả các cán bộ quản lý thuộc các bộ phận khác trong đơn vị đều có thể sử dụng công cụ này để cung cấp và phân tích các thông tin tài chính, là những thông tin quan trọng để ra quyết định quản lý và kinh doanh. Hiểu các nguyên tắc quản lý tài chính giúp các cán bộ quản lý ở tất cả các cấp từ thấp đến cao trong đơn vị điều hành và quản lý kinh doanh hiệu quả hơn. Sau đây là các nguyên tắc quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp.
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, hàng quý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Mọi hoạt động thu, chi phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ, hợp pháp để làm căn cứ cho việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước.

- Tất cả các khoản chi tiêu phải được kiểm tra, kiểm soát trước trong và sau quá trình cấp phát, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chuẩn chi. Người chuẩn chi chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu chi sai thì phải bồi hoàn cho công quỹ.

- Phải thực hiện nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương hình thức. Các khoản tiết kiệm được sẽ được phép sử dụng để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính đối với các khoản thu sự nghiệp, thu đúng, thu đủ, kịp thời và hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán, sử dụng có hiệu quả và đúng chế độ các nguồn thu trên.

- Thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán theo quy định về mẫu biểu và Mục lục Ngân sách Nhà nước.

- Việc quản lý chi tiêu phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị với chất lượng cao, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tài chính.
1.1.3. Nội dung công tác quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gồm các nội dung sau đây:
1.1.3.1. Công tác lập dự toán

Lập dự toán là khâu mở đầu rất quan trọng trong mỗi chu kỳ quản lý ngân sách nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp có thu cho dù là đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí cho hoạt động thường xuyên hay tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, đều là đơn vị dự toán ngân sách.

 Vì vậy, việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, các nguyên tắc trong quản lý ngân sách theo quy định là lẽ đương nhiên đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp có thu phải thực hiện.

Dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành, kể cả các khoản thu, chi từ nguồn thu được tạo ra trong quá trình hoạt động sự nghiệp. Cùng với việc lập dự toán thu, chi, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước, đơn vị chủ động xây dựng tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ để đảm bảo hoạt động thường xuyên cho phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị và tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả.

1.1.3.2. Tổ chức thực hiện dự toán
+ Chấp hành ngân sách nhà nước được coi là khâu có ý nghĩa quyết định tới chất lượng của mỗi chu trình quản lý ngân sách nhà nước. Tại đây, những mong muốn, những dự đoán về thu, chi ngân sách có trở thành hiện thực hay không là tùy thuộc vào khả năng điều hành và quản lý tài chính của đơn vị.

Trong quá trình chi tiêu, các đơn vị sự nghiệp có thu phải tổ chức quản lý chặt chẽ, tôn trọng dự toán được duyệt, các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do nhà nước quy định về vật tư, lao động, tiền vốn. Sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng tiến độ công việc theo kế hoạch.

+ Về căn cứ chấp hành dự toán: Tất cả các khoản thu của đơn vị phải dựa trên dự toán đã được phê duyệt phù hợp với định mức thu sự nghiệp do nhà nước quy định.

+ Về công tác kiểm soát thu, chi đối với nguồn thu sự nghiệp: Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm của đơn vị dự toán cấp I, các đơn vị dự toán cấp II trực thuộc lập dự toán thu, chi nguồn sự nghiệp theo hàng quý, hàng tháng và báo cáo số liệu cho đơn vị dự toán cấp I chi tiết các khoản thực thu, thực chi để làm cơ sở kiểm tra và gửi cơ quan tài chính để ghi thu ngân sách nhà nước và ghi chi cho đơn vị.

+ Về công tác kiểm soát thu, chi đối với nguồn ngân sách nhà nước: Trên cơ sở dự toán năm, quý đã được duyệt và nhiệm vụ phải thực hiện trong quý , các đơn vị sự nghiệp có thu lập kế hoạch sử dụng kinh phí chi tiết theo các mục chi của mục lục ngân sách  gửi Kho bạc nhà nước (KBNN) nơi đơn vị mở tài khoản để được cấp phát và sử dụng kinh phí. Sau khi kết thúc quý, đơn vị phải làm giấy đề nghị thanh toán tạm ứng gửi KBNN để được Kho bạc quyết toán phần kinh phí đã tạm ứng và tiếp tục cấp phát kinh phí cho quý tiếp theo.

+ Về điều chỉnh dự toán: Trong quá trình thực hiện, đơn vị được điều chỉnh dự toán thu, chi  hoạt động sự nghiệp, kinh phí thường xuyên đã được giao cho phù hợp với tình hình thực tế gửi cơ quan chủ quản và kho bạc nhà nước để theo dõi, quản lý.

Cuối năm ngân sách, các khoản kinh phí chưa sử dụng hết đơn vị được chuyển sang năm sau để hoạt động, bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên và các khoản thu sự nghiệp.

1.1.3.3. Quyết toán

Quyết toán ngân sách là khâu cuối cùng của chu trình quản lý kinh phí trong mỗi đơn vị sự nghiệp nhằm kiểm tra, rà soát, chỉnh lý lại toàn bộ số liệu đã được kế toán đơn vị phản ánh sau một kỳ hoạt động cho chính xác.

Đồng thời tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của quá trình chấp hành ngân sách để phục vụ cho việc thuyết minh quyết toán.

Các đơn vị sự nghiệp có thu phải tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo các quy định của pháp luật về chế độ kế toán thống kê áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải phù hợp, thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm tài chính và Mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau.

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của nhà nước.

Tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị.

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải lập đúng, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn tới cơ quan tài chính và cơ quan thống kê , Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu
1.1.4.1. Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước

Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước tạo ra môi trường pháp lý cho việc tạo lập và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của đơn vị. Nó được xây dựng dựa trên quan điểm định hướng về chính sách quản lý đơn vị sự nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể của Nhà nước nhằm cụ thể hoá các chính sách đó. Cơ chế này sẽ vạch ra các khung pháp lý về mô hình quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp, từ việc xây dựng các tiêu chuẩn, định mức, các quy định về lập dự toán, điều chỉnh dự toán, cấp phát kinh phí, kiểm tra, kiểm soát,… nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý vĩ mô gắn với tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị. Do đó, nếu cơ chế tài chính phù hợp sẽ tạo điều kiện tăng cường và tập trung nguồn lực tài chính, đảm bảo sự linh hoạt, năng động và hữu hiệu của các nguồn lực tài chính, giúp cho đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có tác động đến chương trình chi tiêu ngân sách quốc gia, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về hoạt động sự nghiệp. Vì vậy, cơ chế tài chính đó nếu được thiết lập phù hợp, hiệu quả sẽ đảm bảo cung ứng đủ nguồn kinh phí cho hoạt động chuyên môn, tránh được thất thoát, lãng phí các nguồn lực tài chính, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, tiền đề vật chất cho việc thực hiện tốt các chương trình quốc gia về hoạt động sự nghiệp.

Thêm vào đó, cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước còn có vai trò như một cán cân công lý, đảm bảo sự công bằng, hợp lý trong việc tạo lập và phân phối sử dụng các nguồn lực tài chính giữa các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khác nhau cũng như giữa các đơn vị sự nghiệp trong cùng một lĩnh vực. Nhờ đó, các đơn vị sự nghiệp dù hoạt động ở đâu, lĩnh vực nào cũng được quan tâm, tạo môi trường bình đẳng, tạo điều kiện phát triển tương xứng với yêu cầu của xã hội đối với lĩnh vực đó và tiềm lực kinh tế của quốc gia.

Bên cạnh đó, cơ chế quản lý tài chính cũng có những tác động tiêu cực đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp:

Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước vạch ra hành lang pháp lý cho đơn vị sự nghiệp nhưng nếu các cơ chế này không phù hợp sẽ trở thành hàng rào trói buộc, cản trở đến quá trình tạo lập và sử dụng các nguồn lực tài chính của các đơn vị sự nghiệp, ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động chuyên môn của đơn vị. Nếu cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước sơ hở, lỏng lẻo có thể làm hao tổn ngân sách Nhà nước, gây ra thất thoát, lãng phí các nguồn lực tài chính khác mà không đạt được các mục tiêu chính trị, xã hội đã định.

Mặt khác, hiện nay Nhà nước chưa có văn bản pháp quy về mô hình và cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp trong doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp chủ quản phải chủ động vận dụng theo các văn bản pháp quy áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp hưởng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước để đề ra các quy chế quản lý tài chính cho các đơn vị sự nghiệp nằm trong doanh nghiệp mình.

1.1.4.2. Cơ chế quản lý tài chính của Bộ, ngành, doanh nghiệp chủ quản

Các đơn vị sự nghiệp nằm trong doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ theo cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp chủ quản. Do đó, ngoài cơ chế quản lý của Nhà nước, các đơn vị này còn có một cơ chế quản lý tài chính riêng cho những đặc thù của ngành với các quy định cụ thể, rõ ràng, tránh được những vướng mắc về cơ chế chung không phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Mặt khác, các doanh nghiệp quản lý các đơn vị sự nghiệp thường là những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh nên nguồn kinh phí do doanh nghiệp chủ quản đài thọ cho đơn vị sự nghiệp thường nới rộng hơn so với nguồn kinh phí cấp phát từ ngân sách Nhà nước, điều kiện cấp phát kinh phí cũng được nới lỏng hơn nên các đơn vị sự nghiệp có điều kiện về nguồn kinh phí để trang trải cho hoạt động sự nghiệp của mình hơn so với các đơn vị sự nghiệp không nằm trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các đơn vị sự nghiệp nằm trong doanh nghiệp thường là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nên cơ chế tài chính của đơn vị chủ quản áp dụng cho các đơn vị này thường chặt chẽ hơn, ít được quyền tự chủ hơn về tài chính. Các đơn vị này bắt buộc phải tuân thủ cơ chế tài chính của doanh nghiệp chủ quản.Vì vậy, nếu trong điều kiện cơ chế, chính sách Nhà nước có nhiều biến động mà cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp chủ quản không cập nhật, sửa đổi kịp thời sẽ cản trở đến công tác quản lý tài chính và hoạt động chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp.

1.1.4.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị.

Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục kiểm soát do một đơn vị xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót, nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đơn vị.

Hệ thống kiểm soát nội bộ của một đơn vị bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát.

Trong đó, môi trường kiểm soát là những nhận thức, quan điểm, sự quan tâm và hoạt động của lãnh đạo đơn vị đối với hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị. Hệ thống kế toán là các quy định về kế toán và các thủ tục kế toán mà đơn vị áp dụng để thực hiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính. Thủ tục kiểm soát là các quy chế và thủ tục do Ban lãnh đạo đơn vị thiết lập và chỉ đạo thực hiện trong đơn vị.

Trong một đơn vị sự nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, hữu hiệu sẽ giúp cho công tác quản lý tài chính được thuận lợi rất nhiều. Nó đảm bảo cho công tác tài chính được đặt đúng vị trí, được quan tâm đúng mức, hệ thống kế toán được vận hành có hiệu quả, đúng chế độ quy định, các thủ tục kiểm tra, kiểm soát được thiết lập đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ, giúp đơn vị phát hiện kịp thời mọi sai sót, ngăn chặn hữu hiệu hành vi gian lận trong công tác tài chính.

Hệ thống kiểm soát nội bộ không thể đảm bảo phát huy được toàn diện tác dụng của nó vì một hệ thống kiểm soát nội bộ dù hữu hiệu tới đâu vẫn có những hạn chế tiềm tàng.

1.1.4.4. Trình độ cán bộ quản lý

Con người là nhân tố trung tâm của bộ máy quản lý, là khâu trọng yếu trong việc xử lý các thông tin để đề ra quyết định quản lý. Trình độ cán bộ quản lý là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tính kịp thời, chính xác của các quyết định quản lý, do đó, nó có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý, quyết định sự thành bại của công tác quản lý nói chung và công tác quản lý tài chính nói riêng.

Đối với cơ quan quản lý cấp trên, đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất tốt, sẽ có những chiến lược quản lý tài chính tốt, hệ thống biện pháp quản lý tài chính hữu hiệu, xử lý thông tin nhanh nhạy, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả…

Đối với các đơn vị cơ sở, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tài chính kế toán cũng đòi hỏi phải có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác để đưa công tác quản lý tài chính kế toán của đơn vị cơ sở ngày càng đi vào nề nếp, tuân thủ các chế độ quy định về tài chính, kế toán của Nhà nước, góp phần vào hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Ngược lại, đội ngũ cán bộ quản lý thiếu kinh nghiệm quản lý, hạn chế về chuyên môn sẽ dẫn đến công tác quản lý tài chính lỏng lẻo, dễ thất thoát, lãng phí, làm cản trở đến các hoạt động khác của đơn vị.
1.2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÔNG LẬP VIỆT NAM
1.2.1. Các đặc điểm về trường đại học, cao đẳng công lập

Trường Đại học, cao đẳng công lập là trường do Nhà nước (Trung ương hoặc địa phương) đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa) và hoạt động chủ yếu bằng kinh phí từ các nguồn tài chính công hoặc các khoản đóng góp phi vụ lợi. Như vậy trường đại học, cao đẳng công lập là cơ sở giáo dục đào tạo do Nhà nước thành lập, hoạt động chủ yếu bằng nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm cung cấp các nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển của đất nước.

Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 đã chỉ ra mục tiêu của giáo dục đại học, cao đẳng là: “Đáp ứng nhân lực trình độ cao phù hợp với cơ cấu kinh tế xã hội của thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo điều kiện để mở rộng giáo dục sau trung học thông qua việc đa dạng hoá chương trình đào tạo trên cơ sở xây dựng một hệ thống liên thông phù hợp với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng, miền của nhân lực và năng lực của các cơ sở đào tạo. Tăng cường thích ứng với việc làm trong xã hội, năng lực tự tạo việc làm cho mình và cho người khác”. Vì vậy mà quy mô đào tạo đại học, cao đẳng công lập của nước ta ngày càng được mở rộng, bao gồm nhiều loại hình đào tạo khác nhau.

Chế độ tài chính trong trường đại học, cao đẳng công lập là một hệ thống các nguyên tắc, các quy định, quy chế, chế độ của Nhà nước mà hình thức biểu hiện là những văn bản pháp luật, pháp lệnh, nghị định…; ngoài ra nó còn thể hiện qua các quy chế, quy định của trường đại học, cao đẳng đối với các hoạt động tài chính của trường. Các quy định này phải tuân theo các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến hoạt động tài chính của trường đại học, cao đẳng. Như vậy, tài chính trong trường đại học, cao đẳng công lập là sự vận động của đồng tiền để thực hiên mục tiêu phát triển, mục tiêu đào tạo. Quản lý tài chính trong trường đại học, cao đẳng chủ yếu là quản lý việc thu chi một cách có kế hoạch, tuân thủ các chế độ tài chính, sư phạm đã quy định và tạo ra được hiệu quả trong chất lượng giáo dục.

1.2.2. Nguyên tắc quản lý tài chính các trường đại học, cao đẳng công lập

Trong công tác quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và các trường cao đẳng, đai hoc công lập nói riêng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1.2.2.1. Quản lý tài chính phải gắn liền với quản lý các hoat động sự nghiệp giáo duc – đào tao (công tác chuyên môn của ngành)

- Quản lý tài chính và quản lý các hoạt động sự nghiệp là hai mặt công tác khác nhau, nhưng có mối quan hệ mật thiết tác động và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý tài chính là quản lý các khoản thu, chi, các chính sách, chế đô, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phục vụ cho viêc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành và các đơn vị trường học.

- Quản lý sự nghiệp giáo dục đào tạo là quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu sự nghiệp có thực hiên tốt hay không phải có nguồn tài chính đảm bảo. Vì vậy công tác quản lý tài chính không thể tách rời công tác quản lý sự nghiệp nhằm đáp ứng kip thời về kinh phí cho hoạt động sự nghiệp phát triển toàn diện.

- Yêu cầu công tác quản lý tài chính là vừa đảm bảo cho sự nghiệp phát triển vừa phải sử dụng kinh phí hợp lý, đúng mục đích, tiết kiêm và hiệu quả

- Viêc gắn liền công tác quản lý tài chính với hoạt động sự nghiệp giáo dục – đào tạo được thực hiện trong suốt quá trình từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, và quyết toán ngân sách nhà nước.

1.2.2.2. Quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục- đào tạo là nhiệm vụ chủ yếu của ngành, đơn vị sử dụng ngân sách trước hết là thủ trưởng

- Các cơ quan đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo là nơi trực tiếp sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp phát. Vì vây có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn kinh phí và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu do nhà nước quy định.

- Trong công tác quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị, thủ trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước. Các phòng ban, bộ phận: kế hoạch, tài chính kế toán chỉ là trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng trong quá trình thực hiện.

1.2.2.3. Quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục – đào tạo phải căn cứ vào các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chỉ tiêu của nhà nước quy định cho ngành ( cơ quan, đơn vị trường học)

- Đối với những khoản chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định thì các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đó để thực hiện.

- Đối với những khoản chi chưa có định mức do nhà nước quy định thì các cơ quan đơn vị tổ chức, phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp xây dựng định mức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

1.2.3. Nội dung quản lý tài chính các trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam
1.2.31. Công tác lập kế hoạch (dự toán) 
Chúng ta đã biết việc lập dự toán là khâu mở đầu rất quan trọng trong mỗi chu kỳ quản lý ngân sách nhà nước, do đó công việc đầu tiên của nhà quản lý tài chính là cần phải lập dự toán một cách hiệu quả. Muốn đạt được điều đó cần phải tuân thủ các nội dung sau:

a. Quy trình lập dự toán
Dự toán thu chi phải là sự cụ thể hóa các khoản thu, chi thông qua nghiệp vụ tài chính trên cơ sở tăng nguồn thu hợp pháp và vững chắc, đảm bảo được hoạt động thường xuyên của trường, đồng thời từng bước củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất của trường, tập trung đầu tư đúng mục tiêu ưu tiên nhằm đạt được hiệu quả cao, hạn chế tối đa lãng phí và tiêu cực, từng bước đạt được tính công bằng trong việc sử dụng các nguồn đầu tư cho trường.
Sau đây là quy trình lập dự toán ngân sách gồm ba giai đoạn:


Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự toán ngân sách.

Bước 1: Căn cứ vào hướng dẫn lập dự toán của đơn vị cấp trên hàng năm, Ban giám hiệu cần phải xác định rõ mục tiêu chung của trường thông qua cuộc họp với cán bộ quản lý các phòng ban. Đây là khởi đầu và quan trọng nhất vì tất cả các báo cáo dự toán ngân sách của trường phải dựa vào mục tiêu hoạt động của trường trong một giai đoạn nhất định.

Bước 2: Chuẩn bị nhân sự cho việc lập dự toán ngân sách. Tiến hành thành lập một bộ phận chuyên trách về dự toán ngân sách để thực hiện tốt hơn các mục tiêu đã đề ra ở bước 1. 

Bước 3: Các nhân viên chuyên trách được thành lập ở bước 2 tiến hành soạn thảo các biểu mẫu cần thiết cho công tác dự toán ngân sách. Các biểu mẫu này phải phù hợp với từng đơn vị và phải cung cấp đủ các thông tin cần thiết cho việc hoạch định và kiểm soát của các đơn vị.

Bước 4: Bộ phận lập dự toán tiến hành rà soát và đánh giá lại toàn bộ hệ thống dự toán ngân sách trước khi tiến hành soạn thảo để bảo đảm các báo cáo dự toán ngân sách mang lại cho đơn vị thông tin hữu ích và chính xác.

Giai đoạn 2: Soạn thảo ngân sách

Bước 1: Bộ phận lập dự toán tiến hành thu thập các thông tin cần thiết cho việc dự toán ngân sách, bao gồm những thông tin bên trong và bên ngoài đơn vị, có ảnh hưởng đến hoạt động dự toán ngân sách.

Bước 2: Sau khi đã thu thập các thông tin liên quan, bộ phận chuyên trách tiến hành soạn thảo dự toán ngân sách của đơn vị.

Bước 3: Sau khi hoàn thành các báo cáo dự toán, bộ phận chuyên trách dự toán ngân sách sẽ báo cáo cho ban giám hiệu xem xét tính hợp lý của dự toán ngân sách trong cuộc họp về dự toán ngân sách với sự tham gia đầy đủ của các phòng ban liên quan. Việc xét duyệt này giúp cho ban giám hiệu hạn chế việc lập dự toán ngân sách thiếu tính khả thi và không phản ảnh năng lực thực tế của đơn vị. Sau khi bản thảo dự toán ngân sách được duyệt nó sẽ trở thành dự toán ngân sách chính thức của đơn vị được công bố cho các bộ phận  theo đó mà tổ chức thực hiện.

Giai đoạn 3: Theo dõi dự toán ngân sách

Trong quá trình hoạt động, bộ phận chuyên trách dự toán cần phải theo dõi và phân tích thường xuyên các sai số giữa dự toán với thực tế, và kiểm tra những yếu tố bất thường mà đơn vị không ngờ đến để rút kinh nghiệm, tiến hành xem xét và điều chỉnh lại ngân sách cho các kỳ tiếp theo.

b. Nội dung dự toán
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, kết quả hoạt động sự nghiệp, tình hình thu chi tài chính của năm trước liền kề, đơn vị lập dự toán thu chi năm kế hoạch. Cụ thể:

- Đối với dự toán thu, chi thường xuyên:

+ Dự toán thu:

Đối với các khoản thu phí, lệ phí: Căn cứ vào đối tượng thu, mức thu và tỷ lệ được để lại chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các khoản thu sự nghiệp: Căn cứ vào kế hoạch hoạt động dịch vụ và mức thu do đơn vị quyết định hoặc theo hợp đồng kinh tế đơn vị đã ký kết.

+ Dự toán chi: 

Đơn vị lập dự toán chi tiết cho từng loại nhiệm vụ như: Chi thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao, chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí, chi hoạt động dịch vụ theo các quy định hiện hành.

- Dự toán chi không thường xuyên:

Đơn vị lập dự toán của từng nhiệm vụ chi theo quy định hiện hành của nhà nước.

Dự toán thu, chi của đơn vị phải có thuyết minh cơ sở tính toán, chi tiết theo từng nội dung thu, chi gởi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét tổng hơp gởi Bộ, ngành chủ quản (đối với đơn vị sự nghiệp trung ương), gửi cơ quan chủ quản địa phương (đối với các đơn vị sự nghiệp địa phương) theo quy định hiện hành.
c. Phương pháp lập dự toán

Lập dự toán ngân sách là quá trình phân tích, đánh giá giữa khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Phương pháp lập dự toán thường được các trường đại học, cao đẳng sử dụng là phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ. 
Phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ là phương pháp xác định các chỉ tiêu trong dự toán dựa vào kết quả hoạt động thực tế của kỳ liền trước và điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát dự kiến. Như vậy phương pháp này rất rõ ràng, dễ hiểu và dễ sử dụng, được xây dựng tương đối ổn định, tạo điều kiện, cơ sở bền vững cho nhà quản lý trong đơn vị trong việc điều hành mọi hoạt động. Tuy nhiên đối với phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ này sẽ không xác định các chỉ tiêu trong dự toán dựa vào nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động trong năm kế hoạch, phù hợp với điều kiện cụ thể hiện có của đơn vị mà chỉ dựa trên kết quả hoạt động thực tế của năm trước, trên những số liệu và kinh nghiệm có sẵn. Vì vậy, các đơn vị nên cải tiến phương pháp lập dự toán sao cho có thể đánh giá được một cách chi tiết hiệu quả chi phí hoạt động của đơn vị, chấm dứt tình trạng mất cân đối giữa khối lượng công việc và chi phí thực hiện, đồng thời giúp đơn vị lựa chọn được cách thức tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đề ra. Còn phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ tuy là phương pháp truyền thống, đơn giản, dễ thực hiện nhưng chỉ phù hợp cho những hoạt động tương đối ổn định của đơn vị chứ không thích hợp với những hoạt động không thường xuyên, hạch toán riêng được chi phí và lợi ích. 

1.2.3.2. Công tác chấp hành dự toán
Chấp hành dự toán là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế tài chính, hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu chi ghi trong dự toán ngân sách của các trường đại học, cao đẳng thành hiện thực. Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức triển khai thực hiện, đưa ra các biện pháp cần thiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi được giao đồng thời phải có kế hoạch sử dụng kinh phí ngân sách theo đúng mục đích, chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả. Để theo dõi quá trình chấp hành dự toán thu chi, các đơn vị sự nghiệp cần tiến hành theo dõi chi tiết, cụ thể từng nguồn thu, từng khoản chi trong kỳ của đơn vị.

a. Về nguồn thu

Thực tế cho thấy trong các đơn vị sự nghiệp, nguồn thu thường được hình thành từ các nguồn:

- Nguồn kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đây là nguồn thu mang tính truyền thống và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Ngân sách Nhà nước cấp cho trường đại học, cao đẳng bao gồm các khoản mục:

- Một phần kinh phí hoạt động thường xuyên của trường đại học, cao đẳng được ngân sách nhà nước bảo đảm

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành, chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp thẩm quyền giao; kinh phí thanh toán cho trường đại học, cao đẳng theo chế độ đặt hàng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu theo dự án và kế hoạch hàng năm; vốn đối ứng do các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí đầu tư ban đầu, đầu tư khuyến khích của Nhà nước đối với các trường ngoài công lập.

Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hiện vẫn giữ vai trò chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn tài chính của trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, với chủ trương đổi mới tăng cường tính tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp, tỷ trọng nguồn thu này trong các đơn vị sẽ có xu hướng giảm dần nhằm làm giảm bớt gánh nặng đối với NSNN.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: gồm các khoản thu phí, lệ phí thuộc NSNN theo quy định của pháp luật, theo chế độ được phép để lại đơn vị. Cùng với việc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính, tỷ trọng nguồn thu này trong các đơn vị sự nghiệp nói chung và các trường công lập nói riêng có xu hướng ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi các đơn vị phải tổ chức khai thác các nguồn thu hợp pháp này nhằm tăng cường năng lực tài chính của đơn vị.

Theo Luật giáo dục, học phí, lệ phí là khoản đóng góp của gia đình người học hoặc người học để góp phần đảm bảo cho các hoạt động giáo dục. Chính phủ quy định khung học phí đối với tất cả các loại hình trường, cơ sở giáo dục khác theo nguyên tắc không bình quân, thực hiện miễn giảm cho các đối tượng được hưởng theo chính sách xã hội và người nghèo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính căn cứ vào quy định của Chính phủ về học phí, hướng dẫn việc thu học phí, lệ phí tuyển sinh của các trường và cơ sở giáo dục khác trực thuộc trung ương.

Sau khi Nhà nước xoá bỏ bao cấp hoàn toàn trong giáo dục, học phí có một vị trí rất quan trọng, chiếm một tỷ trọng khá cao trong tổng thu của trường, thậm chỉ có trường nguồn thu từ học phí cao gấp hơn 2 lần so với ngân sách Nhà nước cấp.

- Các khoản thu từ nhận viện trợ, biếu tặng, các khoản thu khác không phải nộp ngân sách theo chế độ. Đây là những khoản thu không thường xuyên, không dự tính trước được chính xác nhưng có tác dụng hỗ trợ đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các nguồn khác như nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động của cán bộ, viên chức trong đơn vị; nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các nguồn thu này sẽ tạo điều kiện cho các trường nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện đời sống của giảng viên và sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Nó cũng giúp khai thác tiềm năng của các thành phần, tổ chức kinh tế đóng góp kinh phí ngân sách còn hạn hẹp, đồng thời phát huy tính năng động của các trường đại học, cao đẳng trong việc huy động nguồn tài chính cho giáo dục đào tạo. Với xu hướng nâng cao tính tự chủ về tài chính cho các trường đại học, cao đẳng như hiện nay, việc tăng cường khai thác các nguồn vốn này đang trở thành một trong những chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của các trường đại học, cao đẳng.

Công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ trong các cơ sở đào tạo hiện chiếm khoảng 3% - 4% tổng số kinh phí nghiên cứu khoa học của cả nước. Đây là một tỷ lệ rất thấp. Các sản phẩm nghiên cứu lại không được tiếp thị nên nhiều đề tài rất có ý nghĩa đối với sản xuất nhưng không được áp dụng, không trao đổi, mua bán trên thị trường. Cơ chế đầu tư cho nghiên cứu khoa học nói chung còn bị phân tán, hiệu quả thấp, chậm đổi mới. Sự liên kết giữa cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy và nghiên cứu còn lỏng lẻo. Mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy việc khai triển ứng dụng các kết quả nghiên cứu rất hạn chế.

Để tăng cường nguồn đầu tư cho phát triển giáo dục đào tạo, thực hiện đa dạng hoá các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục, khuyến khích huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, cần thiết phải tranh thủ nguồn tài chính vay với lại suất ưu đãi cho giáo dục từ Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát  triển Châu Á, các tổ chức quốc tế và các nước. Thực hiện chế độ ưu đãi về sử dụng đất đai, vay vốn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục. Nhờ đó mà nguồn vốn ODA cho giáo dục đào tạo những năm qua đã tăng đáng kể. Việc ban hành nghị định 06/2000/NĐ-CP quy định về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài của bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, với nhiều điều khoản được ưu đãi như thuế, bảo đảm cân đối ngoại tệ…đã thu hút nhiều đầu tư cho giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm, vừa học vừa gây khó khăn cho các nhà đầu tư. Việc triển khai các dự án vốn vay ODA thường chậm trễ do nhiều nguyên nhân như: nội dung dự án do các nhà tại trợ giúp chưa sát với thực tế Việt Nam, thiếu các văn bản pháp quy hướng dẫn các thủ tục tiếp nhận và sử dụng ODA.

Với các nguồn thu như trên, đơn vị sự nghiệp được tự chủ thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung mức thu, đơn vị căn cứ nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng đóng góp của xã hội để quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng loại hoạt động, từng đối tượng, nhưng không được vượt quá khung mức thu do cơ quan có thẩm quyền quy định. Đối với những hoạt động dịch vụ theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các hoạt động liên doanh, liên kết, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích luỹ.

b. Về nội dung chi

Việc quản lý chi tiêu của trường đại học, cao đẳng đòi hỏi phải phân bổ và sử dụng các nguồn tài chính một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, nhằm đảm bảo sự ổn định về các nguồn tài chính dài hạn và ngắn hạn, phục vụ các mục tiêu hoạt động tài chính của nhà trường. Phải căn cứ vào các nguồn thu để lập kế hoạch chi tiêu sao cho đảm bảo thu đủ, bù chi và có phần chênh lệch. Nội dung chi phải đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng luật và tiết kiệm nhưng vẫn hiệu quả, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Chi thường xuyên: gồm tất cả các khoản xảy ra thường xuyên và liên tục hàng năm và được sử dụng hết trong năm đó, không thể dùng lại trong năm sau. Chi thường xuyên gồm các khoản sau:


+ Chi tiền lương, tiền công…


+ Chi học bổng, trợ cấp xã hội


+ Chi quản lý hành chính


+ Chi nghiệp vụ chuyên môn


+ Chi thuê chuyên gia, giảng viên


+ Chi bồi dưỡng nghiệp vụ hè


+ Chi cho công tác giáo dục, an ninh, quốc phòng


+ Chi cho thi tốt nghiệp


+ Chi đề tài nghiên cứu khoa học


+ Chi sửa chữa thường xuyên


+ Các khoản chi khác

- Chi cho hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước

- Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành; chương trình mục tiêu quốc gia; chi thực hiện đơn đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát); chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao

- Chi đầu tư phát triển, gồm chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước

- Chi trả vốn vay, vốn góp

- Các khoản chi khác

Để đảm bảo các nội dung chi này, các trường đại học, cao đẳng chủ yếu dựa vào nguồn cấp phát của ngân sách Nhà nước.  Hiện nay, nguồn đầu tư của ngân sách Nhà nước vẫn chiếm ưu thế trong tổng chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo do hệ thống trường công còn chiếm tỷ lệ lớn. Mặt khác việc xã hội hoá sự nghiệp giáo dục đào tạo còn chưa phổ biến nên chưa thu hút được các nguồn đầu tư khác cho hệ thống giáo dục. Chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục bao gồm 4 nhóm chi sau:

- Nhóm 1: Chi cho con người. Gồm lương, phụ cấp lương, phúc lợi, bảo hiểm xã hội. Đây là khoản chi bù đắp hao phí lao động, đảm bảo duy trì quá trình tái sản xuất sức lao động cho giảng viên, cán bộ công nhân viên của các đơn vị. Khoản chi này theo kế hoạch chiếm khoảng 35% - 45% tổng chi của các trường và trong thực tế thì các trường cũng chỉ cao hơn kế hoạch, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo được cuộc sống cho các giảng viên.

- Nhóm 2: Chi quản lý hành chính và chi cho nghiệp vụ chuyên môn. 

+ Chi quản lý hành chính: gồm công tác phí, công vụ phí như điện, nước, xăng xe, hội nghị..., Đây là khoản chi mang tính gián tiếp đòi hỏi phải chi đúng, chi đủ, chi kịp thời và cần phải quản lý tiết kiệm và có hiệu quả. Khoản chi này thường chiếm khoảng 20% tổng chi thường xuyên.

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn: Gồm các khoản chi mua giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, vật liệu, hoác chất phục vụ thí nghiệm, phấn viết…tuỳ theo nhu cầu thực tế của các trường. Khoản chi này nhằm đáp ứng các phương tiện phục vụ việc giảng dạy, giúp cho giảng viên truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả. Đây là khoản chi có vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, chiếm khoảng 15% tổng chi. Hiện nay trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, nhu cầu thay đổi công nghệ phục vụ giảng dạy  đang đòi hỏi 1 nguồn vốn lớn. Vì vậy, việc tăng tỷ trọng chi cho giảng dạy và học tập là một trong những điều kiện để giúp nền giáo dục đại học, cao đẳng nước nhà tránh tụt hậu so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

- Nhóm 3: Chi mua sắm, sửa chữa: Gồm các khoản chi cho việc sửa chữa, nâng cấp trường, lớp, bàn, ghế, trang thiết bị trong lớp học đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho việc giảng dạy và học tập. Hiện nay tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất cho giảng dạy và học tập dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đào tạo. Vì vậy khoản chi này cũng cần được chú trọng hơn trong thời gian tới.

- Nhóm 4: Chi khác. Gồm các khoản chi như chi tiếp khách, chi lập quỹ phúc lợi, khen thưởng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ ổn định thu nhập của đơn vị sự nghiệp có thu, và các khoản chi hổ trợ khác...

Hàng năm, khi lập kế hoạch hoạt động chuyên môn và kế hoạch tài chính, trình lên cơ quan chủ quản phê duyệt, các trường đại học, cao đẳng công lập phải phân tích, đánh giá tình hình kế hoạch năm trước, dự đoán hoạt động chuyên môn, tài chính trong năm tới, phân tích các yếu tố tác động… để lập nên các chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp, khả thi.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch tài chính, việc tự kiểm tra, giám sát tài chính được các trường thực hiện thường xuyên trong từng quy trình, thủ tục kiểm soát nội bộ, theo các cơ chế tài chính nội bộ. Các trường cũng phải căn cứ theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt để tổ chức thực hiện cho sát với kế hoạch tài chính, đảm bảo không bị bội chi.

Việc kiểm tra sau khi thực hiện thông qua quá trình ra soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trong năm và lập báo cáo tài chính năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, nếu phát hiện còn có vấn đề sai sót về quản lý tài chính trong năm thì trường sẽ chủ động điều chỉnh, sửa chữa kịp thời để đảm bảo cho các báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính.

1.2.3.3. Quyết toán thu chi

Quyết toán thu chi là công việc cuối cùng của chu trình quản lý tài chính. Đây là quá trình kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình chấp hành dự toán trong kỳ và là cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự toán từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các kỳ tiếp theo. Để có thể tiến hành quyết toán thu chi, các đơn vị phải hoàn tất hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách
1.2.3.4. Kiểm tra, kiểm soát

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thu chi qua Kho bạc Nhà nước đối với các khoản kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước (bao gồm kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp, các khoản thu, chi theo quy định đối với nguồn thu từ phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước và các khoản khác của Ngân sách Nhà nước nếu có); chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Kho bạc Nhà nước trong quá trình tập trung và sử dụng các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Đối với các khoản thu, chi dịch vụ, liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ có thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng để giao dịch, thanh toán. Kho bạc Nhà nước không kiểm soát các khoản thu, chi này của đơn vị (kể cả trường hợp đơn vị này mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước).
Tất cả các khoản thu, chi Ngân sách Nhà nước phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán Ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi Ngân sách Nhà nước do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị quy định, đã được thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ hoặc người được ủy quyền quyết định chi.

Ngoài ra các đơn vị sự nghiệp phải triển khai công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị của mình theo định kỳ nhằm đánh giá tình hình triển khai chấp hành dự toán ngân sách hàng năm tại đơn vị theo quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước, tình hình chấp hành công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị. Mặc khác đánh giá chất lượng hoạt động, tình hình chấp hành cơ chế chính sách và quản lý các khoản thu, chi tài chính, từ đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, áp dụng các biện pháp xử lý các sai phạm theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những tồn tại, tìm nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường công tác tài chính kế toán tại đơn vị.

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính của các trường đại học cao đẳng công lập

1.2.4.1. Điều kiện, môi trường kinh tế - xã hội

Những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội và chính sách chi tiêu công cho giáo dục là các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đổi mới hệ thống tài chính giáo dục. Trước hết, đó là sự xuất hiện của nền giáo dục đại chúng, hệ quả là môi trường chính sách của giáo dục đã từng bước thay đổi và ngày càng gắn chặt hơn với cấu trúc kinh tế - xã hội. Những nhân tố trước đây được xem là phù hợp với yêu cầu quản lý các trường đại học, cao đẳng thì nay không còn thích hợp và đòi hỏi phải có những cải cách, đổi mới. Mục tiêu của sự đổi mới là nâng cao chất lượng đào tạo, sự thích ứng và tính công bằng trong các trường đại học, cao đẳng.

Yếu tố lao động và việc làm cũng đang có những thay đổi quan trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và trước yêu cầu phát triển của một nền kinh tế tri thức, nhu cầu về lực lượng lao động của xã hội đang có sự thay đổi về chất. Thay vì đòi hỏi một đội ngũ lao động phải được đào tạo trong các trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trung học kỹ thuật trước khi bước vào thị trường lao động như trước đây, ngày nay xã hội đang có nhu cầu ngày càng tăng về lực lượng lao động được qua đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học, các nhà khoa học và các chuyên gia bậc cao.

Để đáp ứng yêu cầu học tập của xã hội hệ thống giáo dục ở hầu hết các nước đều phải mở rộng quy mô để tiếp nhận ngày càng nhiều sinh viên vào học. Kết quả là, số lượng các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng tăng, mạng lưới các trường đại học, cao đẳng ngày càng đa dạng hơn.

Quy mô sinh viên tăng, số lượng trường tăng nhưng chi phí công cũng như các nguồn lực cung cấp cho phát triển trường đại học, cao đẳng không tăng tương ứng. Điều này làm nảy sinh những bất cập và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lương trong các trường học. Nhằm ngăn chặn tình trạng suy giảm chất lượng giáo dục, nhiều giải pháp đổi mới cả về tổ chức và quản lý các trường đã được triển khai áp dụng. Ngày nay nâng cao chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng không còn là việc riêng của từng hệ thống đại học đơn lẻ mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu có tính toàn cầu của mọi quốc gia. 

1.2.4.2. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo

Đây là nhân tố ảnh hưởng quyết định tới hoạt động quản lý tài chính của trường đại học, cao đẳng. Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, nó là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xây dựng cơ chế quản lý tài chính riêng. Vì vậy, nếu cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước tạo mọi điều kiện để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các trường thì đó sẽ là động lực nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động quản lý tài chính của mỗi trường

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, Nhà nước quản lý gần như tất cả các dịch vụ xã hội, trong đó có giáo dục – đào tạo. Khi đó, trường đại học, cao đẳng được cấp toàn bộ nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và việc sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào cũng hoàn toàn theo quy định của Nhà nước. Trong điều kiện đó, mọi người dân trong xã hội đều có cơ hội học tập, tuy nhiên do nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp nên Nhà nước không đáp ứng được nhu cấp học tập của toàn thể xã hội, cả về quy mô lẫn về chất lượng giáo dục.

Việc chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo quy đinh hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo nên nhưng bước phát triển vượt bậc về kinh tế - văn hoá – xã hội. Theo đó, lĩnh vực giáo dục cũng có những thay đổi rõ rệt theo hướng xã hội hoá sự nghiệp giáo dục đào tào, giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước.

Hiện nay, chính sách tài chính trong giáo dục đào tạo đối với các trường đại học, cao đẳng công lập đổi mới theo hướng:

- Tạo quyền chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho sự nghiệp có thu mà trước hết là Hiệu trưởng nhà trường

- Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước và đầu tư cho giáo dục – đào tạo

- Đa dạng hoá các hoạt động huy động vốn đầu tư cho giáo dục – đào tạo

- Sắp xếp bộ máy và tổ chức lao động hợp lý

- Tăng thu nhập cho người lao động

1.2.4.3. Hình thức sở hữu và quy mô của trường đại học, cao đẳng công lập

Thông qua cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường công lập hay các trường dân lập sẽ tuân theo các quy định khác nhau. Trên cơ sở đó, tuỳ theo quy mô của mỗi trường sẽ điều chỉnh các quan hệ tài chính khác nhau trong trường, như việc xác định các hình thức huy động nguồn tài chính cho giáo dục – đào tạo hay việc phân phối chênh lệch thu chi hàng năm của trường thế nào. Với các trường có quy mô lớn, nguồn vốn lớn, vì vậy họ dễ dàng trong việc đầu tư nâng cấp và sử dụng các thiết bị một cách tiết kiệm, nâng cao trình độ giáo viên, cải cách tiền lương, có điều kiện sử dụng nguồn nhân lực hiếm hoi ở trình độ cao, kỹ năng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, do quy mô lớn, bộ máy quản lý cồng kềnh nên việc thay đổi cơ chế quản lý kém linh hoạt và tốn kém. Ngược lại, với quy mô nhỏ, các trường sẽ dễ dàng thích ứng với những thay đổi về chính sách hoặc nhu cầu của thị trường lao động, nhưng lại khó có thể trang bị những trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ của giáo viên…do đó khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy

1.2.4.4. Trình độ khoa học công nghệ và trình độ quản lý của trường đại học, cao đẳng công lập

Khoa học công nghệ phát triển đòi hỏi hoạt động quản lý tài chính phải thay đổi cho phù hợp, tránh lạc hậu và phải phù hợp với trình độ quản lý chung của các trường, giúp các trường dễ dàng tiếp cận và thực hiện đúng mục tiêu của cơ chế quản lý tài chính.

Khoa học công nghệ và kỹ thuật ngày càng phát triển, tính truyền thống về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy trong các trường bị phá vỡ. Để tăng tính hấp dẫn của mỗi khoá học và đảm bảo tính phù hợp của khoá học với thực tế sản xuất và đời sống, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và hoạt động của các trường đại học, cao đẳng phải có sự chủ động về học thuật để thích ứng với những thay đổi hàng ngày của cuộc sống.

Để khỏi bị lạc hậu, các trường phải thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với công nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy mang tính truyền thống, hoạt động nghiên cứu của trường đại học, cao đẳng hiện nay còn phải đạt được mục tiêu mở rộng nguồn thu nhằm tăng thu nhập của trường. Muốn vậy, các trường thường xuyên phải chuyển các nguồn lực nghiên cứu vào các đề tài và lĩnh vực mới. Để đảm bảo thành công chính sách ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong môi trường cạnh tranh, quy trình cấp vốn cho hoạt động, nghiên cứu phải hết sức năng động và linh hoạt. Hệ thống quản lý tài chính đại học cần phải được thay đổi cho phù hợp.

Chương 2

 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Quá trình ra đời và phát triển
Với nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp và bồi dưỡng cán bộ quản lý để hoạt động thu mua, phân phối, dự trữ, chế biến và bảo quản lương thực ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Bộ Lương thực – Thực phẩm đã ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm vào tháng 9.1976, đóng tại thành phố Đà Nẵng; sau đó trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II (1981); đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Ngày 7/1/2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 143/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm là trường Cao đẳng công lập nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và Bộ giao, tiếp cận nhu cầu của xã hội, nhà trường đã nhanh chóng cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo, mở rộng đối tượng phục vụ để đào tạo ra hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đến nay trường đã có sự chuyển biến về chất, được nâng cấp thành trường Cao đẳng, trường không những có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thật viên có trình độ cao đẳng, trung cấp về kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn mà trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành.

 Để đáp ứng được các yêu cầu trên, Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể cán bộ viên chức và học sinh sinh viên nhà trường, với nhiều cơ thi đua, Bằng khen khác của Thủ tướng chính phủ, các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường  và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu theo Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21 tháng 01 năm 2002 và Quyết định số 1458/QĐ-BNN-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.  

Trường được tổ chức theo 3 cấp quản lý: Trường - Khoa - Bộ môn. Có 6 phòng chức năng: Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Đào tạo (quản lý cả Thư viện và Xưởng trường), Phòng Quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) (quản lý cả KTX), Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị - Đời sống và Phòng Quản lý Khoa học& Hợp tác quốc tế; 4 khoa: Khoa Khoa học Cơ bản (gồm các Bộ môn Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Ngoại ngữ, Toán,Tin), Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm, Khoa Kinh tế, Khoa Tài chính - Kế toán.  
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM


* Hiệu trưởng:

 Là người quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về mọi hoạt động của nhà trường.Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo các quy định hiện hành. 
* Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng nhà trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo các quy định hiện hành.Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó hiệu trưởng:

+ Giúp Hiệu trưởng trong quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do hiệu trưởng giao.

+ Phó Hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và trước pháp luật về quá trình thực hiện và kết quả công việc do hiệu trưởng phân công.

* Các phòng chức năng:

Là các đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công  nhằm đảm bảo hoạt động của Trường. Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng.

a.  Phòng Đào tạo

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu đào tạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình  giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; 

- Thực hiện công việc hành chính giáo vụ; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo.

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giảng dạy của giáo viên; công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

b.  Phòng Hành chính - Tổ chức

- Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ và chế độ công tác các đơn vị trong nhà trường; xây dựng quy hoạch cán bộ, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế quản lý nội bộ. 


- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, lễ tân, đối ngoại, thi đua, tuyên truyền, khen thưởng, kỷ luật.


- Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ viên chức. 

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh trật tự cơ quan.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

c. Phòng Tài chính - Kế toán

- Giúp Hiệu trưởng trong công tác lập dự toán kinh phí trình cơ quan chủ quản duyệt; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán theo đúng quy định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

- Giúp Hiệu trưởng tổng hợp kế hoạch các hoạt  động tài chính của Trường.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

d. Phòng Quản lý  học sinh, sinh viên (HSSV)

- Quản lý hồ sơ HSSV.

- Tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.

- Công tác y tế, thể thao đối với HSSV.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV.

- Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV.

-  Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

- Giúp Hiệu trưởng về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

e. Phòng Quản trị - Đời sống

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, xây dựng, quản lý, bảo trì và cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất của trường.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt; công tác y tế, vệ sinh, truyền thông dân số, công tác đời sống vật chất của cán bộ viên chức và HSSV.

- Giúp Hiệu trưởng việc quản lý đất đai, công trình xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.

- Tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

f. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học:

+ Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong trường. 

+  Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các địa phương và đơn vị bạn. 

+ Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ, các buổi sinh hoạt, thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất.

+ Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, đăng ký các sáng kiến, phát minh, các đề tài và kết quả các công trình NCKH.

- Hợp tác quốc tế:


+ Xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch về hợp tác quốc tế, khai thác viện trợ, hợp tác đầu tư, khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế. 


+ Xây dựng qui trình, nguyên tắc, thủ tục của các hoạt động đối ngoại theo đúng nghi thức ngoại giao qui định của Nhà nước, qui chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


+ Tìm kiếm cơ hội và đối tác quốc tế để tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi cán bộ và sinh viên; các cơ hội để gửi cán bộ và sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dài hạn và ngắn hạn ở nước ngoài. 

* Các khoa và tổ bộ môn trực thuộc (gọi chung là Khoa)

Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

 Đứng đầu các khoa là Trưởng khoa, giúp việc Trưởng khoa có các Phó trưởng khoa. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng. Trưởng khoa và Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo qui định. 

Tùy theo yêu cầu đào tạo và quản lý, trong Khoa có thể có các bộ môn trực thuộc. Việc thành lập, giải thể và bổ nhiệm các bộ phận phụ trách bộ môn thuộc Khoa do Hiệu trưởng quyết định.

Nhìn chung cơ cấu tổ chức, sự phân định trách nhiệm, quyền hạn, xây dựng các qui chế, xác lập các quan hệ công tác trong thời gian qua đã đáp ứng được yêu cầu công tác. Tuy vậy, trước yêu cầu mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và các hoạt động khác của trường; trước yêu cầu thực hiện các chức trách được phân cấp ngày càng mạnh mẽ hơn, cơ cấu tổ chức cần phải được hoàn thiện, qui chế tổ chức cần phải được bổ sung và tiếp tục cụ thể hoá, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và viên chức chuyên môn nghiệp vụ phải được tăng cường và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, hệ thống quản lý tiên tiến và công nghệ thông tin phải được ứng dụng rộng rãi trong quản lý và điều hành.

2.1.3. Ngành nghề và quy mô đào tạo
2.1.3.1. Ngành nghề đào tạo
Với chức năng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã và đang đào tạo 6 ngành hệ cao đẳng và 3 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra trường còn đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, vi nhân giống các loại cây hoa...Với chất lượng ngày càng cao nhằm đáp ứng được những đòi hỏi khắc khe về nhu cầu nguồn nhân lực đa dạng hóa của xã hội. Quy mô cơ cấu ngành nghề được thể hiện như sau:
Bảng 2.1. Ngành nghề đào tạo cho đến nay
	Bậc
	STT
	Ngành nghề

	Cao đẳng
	1
	 Kế toán

	
	2
	Quản trị kinh doanh

	
	3
	Công nghệ sinh học

	
	4
	Tin học ứng dụng

	
	5
	Công nghệ thực phẩm

	
	6
	Quản trị kinh doanh Marketing

	Trung cấp
	1
	Chế biến bảo quản thực phẩm

	
	2
	Hach toán kế toán

	
	3
	Kế toán tin học


Nguồn: Báo cáo thống kê từ phòng đào tạo

Ngoài nhiệm vụ đào tạo chính quy theo chỉ tiêu do Nhà nước giao hàng năm, nhằm mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội trường còn mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn như: tín chỉ kế toán máy, kê khai quyết toán thuế, Anh văn, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, vi nhân giống…Các loại hình đào tạo này một mặt đã đáp ứng tốt được nhu cầu nguồn nhân lực của khu vực, nâng cao năng lực, kỹ năng cho các nguồn nhân lực. Mặc khác tạo thêm nguồn thu nhập để bổ sung cho cán bộ công chức nhằm tạo sự an tâm trong công tác trong điều kiện Ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.
2.1.3.2. Quy mô đào tạo

Với mục tiêu "tăng dần quy mô đào tạo hàng năm", trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm luôn quan tâm, chú trọng đến việc tuyển sinh hàng năm, không chỉ đạt được chỉ tiêu mà còn vượt chỉ tiêu Bộ giao, đặc biệt là hệ cao đẳng. Để thấy rõ tình hình quy mô đào tạo của trường ta xem xét qua bảng sau:
Bảng 2.2. Quy mô đào tạo cao đẳng qua các năm

	Chỉ tiêu
	Năm 07-08
	Năm 08-09
	Năm 09-10
	08-09/07-08
	09-10/08-09

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1. Cao đẳng
	821
	67,4
	915
	70,66
	1.146
	83,47
	94
	11,45
	231
	25,24

	Chính quy
	695
	84,65
	799
	87,32
	971
	84,73
	104
	14,96
	172
	21,53

	Liên thông
	126
	15,35
	116
	12,68
	175
	15,27
	-10
	-7,94
	59
	50,86

	2. Trung cấp
	397
	32,6
	380
	29,34
	227
	16,53
	-17
	- 4,28
	-153
	-40,26

	Chính quy
	397
	100
	331
	87,1
	227
	100
	-66
	-16,62
	-104
	-31,42

	Vừa làm vừa học
	0
	0
	49
	12,9
	0
	0
	49
	
	-49
	

	Tổng
	1.218
	100
	1.295
	100
	1.373
	100
	77
	6,32
	78
	6,02


Nguồn: Nguồn:Báo cáo thực trạng cơ sở giáo dục đại học

* Hệ cao đẳng:
Số lượng sinh viên, học sinh được tuyển dụng vào trường hệ cao đẳng trong 5 năm trở lại đây ngày càng tăng và đều vượt chỉ tiêu đặc biệt là hệ chính quy. Cụ  thể:  Sinh viên cao đẳng hệ chính quy luôn chiếm trên 80% tổng số sinh viên cao đẳng của trường. Năm 2008 vượt 104 sinh viên so với năm 2007 tốc độ tăng chiếm 14,96%, sang năm 2009 vượt 172 sinh viên so với năm 2008 và tăng đến 21,53% cao hơn tốc độ tăng năm 2008. Đối với cao đẳng liên thông  thì không đạt chỉ tiêu Bộ giao, hàng năm Bộ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ cao đẳng liên thông là 200 sinh viên, tuy nhiên trường chỉ tuyển sinh được hơn 100 sinh viên, cụ thể năm 2007 là 126 sinh viên, năm 2008 là 116 sinh viên giảm hơn so với năm 2007 là 10 sinh viên, giảm 10% so với năm 2007. Sang năm 2009, trường tuyển sinh được 175 sinh viên, tăng 59 sinh viên so với năm 2008 (tăng 50,86%). Điều này đặt ra cho trường nhiệm vụ cần phải có giải pháp tích cực để đẩy mạnh công tác tuyển sinh ở bậc cao đẳng liên thông.

* Hệ trung cấp
Cũng như cao đẳng liên thông, việc tuyển sinh hệ trung cấp các năm trở lại đây cũng gặp khó khăn, đều giảm so với chỉ tiêu đặt ra và giảm dần về số lượng qua các năm. Đối với hệ chính quy, năm 2008 tuyển sinh giảm 66 học sinh so với năm 2007, tốc độ giảm chiếm 16,62%; năm 2009 giảm 104 học sinh so vơi năm 2008, tức giảm 31,42% cao hơn nhiều so với tốc độ giảm năm 2008. Đối với hệ vừa học vừa làm, với chỉ tiêu được giao là 100 học sinh nhưng năm 2007, 2009 trường không tuyển sinh được học sinh nào theo học, năm 2008 có tuyển sinh được 1 lớp với 49 học sinh. Điều này có lẽ do chịu cạnh tranh của các trường và trung tâm tư nhân mở ngày càng nhiều, mặc khác trường đang trong giai đoạn nâng cấp thành trường Đại học nên trường tập trung cho việc đào tạo bậc Cao đẳng. Hoặc cũng có thể do nguyên nhân mặt bằng kiến thức xã hội yêu cầu ngày càng cao nên hệ vừa học vừa làm tuyển sinh được ít, không đáp ứng được chỉ tiêu.
Nếu so sánh giữa hai hệ cao đẳng và trung cấp ta thấy hệ cao đẳng tuyển sinh ngày càng tăng trong khi trung cấp thì ngày càng giảm cả về số lượng lẫn tỷ trọng. Năm 2007 hệ cao đẳng chiếm 67,4% trong tổng số sinh viên, học sinh tuyển sinh của trường, sang năm 2008 chiếm 70,66%, đến năm 2009 thì đạt 83,47%. Trong khi đó trung cấp thì có tỷ trọng ngày càng giảm, năm 2007 đạt 32,6%, năm 2008 đạt 29,34% và năm 2009 chỉ còn 16,53%.
2.2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  (LTTP) ĐÀ NẴNG

2.2.1. Công tác lập dự toán 

Hệ thống dự toán thu - chi giữ một vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính trong các trường đại học công lập, nhằm đảm bảo sự giám sát của Nhà nước về lĩnh vực tài chính của đơn vị, đồng thời giúp đơn vị bảo đảm cân đối thu chi. Trong các trường đại học, cao đẳng công lập nói chung và trường LTTP nói riêng, có hai hệ thống dự toán thu chi tồn tại đồng thời gắn với hai nguồn kinh phí chủ lực: ngân sách cấp và học phí, lệ phí. 
a. Căn cứ lập dự toán:

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ nhà nước giao; chỉ tiêu sinh viên, học sinh được phép tuyển sinh; mức thu học phí; tình hình tăng lương của giảng viên và giá cả dịch vụ; ngoài ra còn căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính của năm trước liền kề, trường tiến hành lập dự toán thu, chi năm kế hoạch để gởi cơ quan quản lý cấp trên (Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn). Cụ thể như sau:
Dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp của các trường đại học, cao đẳng công lập thường gồm: dự toán kinh phí cho hoạt động thường xuyên, dự toán kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ và dự toán cho dự án (các chương trình mục tiêu, công trình xây dựng cơ bản…). Trong bảng dự toán của trường chỉ thể hiện chủ yếu là phần dự toán kinh phí cho hoạt động thường xuyên. Dự toán thu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp căn cứ trên cơ sở dự toán chi. Cơ quan chủ quản giao số tổng hợp chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho năm đầu của thời kỳ ổn định, hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do cấp có thẩm quyền quyết định. Dự toán chi cho hoạt động thường xuyên được tính chủ yếu trên cơ sở tích số giữa số lượng sinh viên được ngân sách cấp(chia theo số lượng bình quân học sinh có mặt trong năm) và định mức ngân sách cấp cho một sinh viên, tuy nhiên do tình hình giá cả ngày một tăng, số lượng sinh viên tuyển sinh ngày một khó khăn, đặc biệt là hệ trung cấp, không đảm bảo chỉ tiêu Bộ giao. Do đó  dự toán chi của trường còn căn cứ vào số giảng viên biên chế, hằng năm nguồn thu NS tăng lên từ 6-8% nhằm đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, hợp lý cho cán bộ giảng viên. Định mức ngân sách cấp cho từng sinh viên được Bộ tài chính xác định cho từng trường. Với phương thức phân bổ nêu trên không đảm bảo tính hiệu quả và khuyến khích trường LTTP nói riêng và các đơn vị sự nghiệp nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định và các khoản chi không thường xuyên khác thì trường xây dựng dựa trên kế hoạch hoạt động của trường và nhiệm vụ được cấp chủ quản giao. 
Dự toán nguồn thu học phí các trường tính trên cơ sở tích số giữa số lượng sinh viên dự kiến của trường trong năm học dự toán (đã điều chỉnh một tỷ lệ nợ lại học phí và mức miễn giảm học phí dự kiến) với mức học phí dựa theo khung quy định của Nhà nước, được tính theo đơn vị tháng: Trước năm 2009 Nhà trường thực hiện thu học phí theo quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; sang năm 2009, thực hiện theo quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009 – 2010. Cụ thể năm 2009 nhà trường quyết định mức thu học phí như sau:
	BẬC
	NGÀNH HỌC
	MỨC HỌC PHÍ

	Cao đẳng

chính quy
	Ngành công nghiệp thực phẩm, công nghệ sinh học, tin học ứng dụng
	190.000 đồng/tháng

	
	Ngành kế toán, quản trị doanh nghiệp, quản trị Marketing
	180.000 đồng/tháng

	Cao đẳng

Liên thông
	Ngành công nghiệp thực phẩm, kế toán
	250.000 đồng/tháng

	Trung học chuyên nghiệp
	Công nghiệp thực phẩm, kế toán tin học
	130.000 đồng/tháng

	
	Ngành kế toán
	120.000 đồng/tháng

	Trung học nghề
	20.000-160.000 đồng/tháng tùy theo ngành nghề


Dự toán chi từ nguồn học phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng thực hiện chi hoạt động thường xuyên theo nghị định số 43/2006/NĐ –CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, và căn cứ theo thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

Đối với thu về sản xuất, cung ứng dịch vụ, khi thu vượt thì đơn vị được sử dụng toàn bộ số vượt thu để tăng thu nhập, tăng cường cơ sở vật chất và khi giảm thu đơn vị phải giảm chi tương ứng. 

Trên cơ sở đó trường sẽ phân tích chi phí vào các mục chi của ngân sách để lập dự toán. Nhìn chung việc dự toán chi từ nguồn học phí thường chỉ bảo đảm một khung chung theo các qui định nói trên, việc đi vào chi tiết các mục chi không được quan tâm lắm như chi ngân sách. Nguyên nhân sâu xa là trong quan điểm của Nhà nước, học phí là khoản được tạo ra của trường, chúng được để lại toàn bộ nhằm trang trải chi phí và phát triển trường.
Qua phân tích trên có thể nhận thấy rằng công tác lập dự toán tại trường Cao đẳng LTTP chỉ quan tâm đến mục tiêu cân đối thu, chi. Đảm bảo thu đủ, chi đúng theo những chỉ tiêu Bộ giao chứ chưa quan tâm đến các yếu tố môi trường tác động đến nguồn thu của Trường. Mặc khác trong dự toán không đề ra các mục tiêu phát triển bền vững cho trường. Dự toán chủ yếu mang tính ngắn hạn cho một năm, không có dự toán dài hạn, thiếu phương án đầu tư, tìm kiếm nguồn tài trợ một cách khoa học và khả thi.
b. Quy trình lập dự toán

Về quy trình lập dự toán, nhà trường tuân thủ đúng theo quy định của nhà nước, tiến hành trình tự theo ba bước lập dự toán đã được đề cập trong chương 1, mục 1.2.2.1 của luận văn này. 
Trường Cao đẳng LTTP áp dụng chính sách thu – chi tài chính thống nhất: thu – chi qua một đầu mối do Phòng Kế hoạch -  Tài chính đảm nhiệm. Phòng kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Nhà trường trong công tác quản lý tài chính trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.
Hằng năm, do trường đợi  chỉ tiêu của Bộ giao rồi mới lập dự toán nên số liệu lập dự toán, ước thực hiện và quyết toán kinh phí hầu như chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên do đợi chỉ tiêu mới lập nên việc lập dự toán bị chậm trễ so với quy định.
c. Thực tế lập dự toán tại trường:

Để thấy rõ được tình hình lập dự toán của trường qua các năm ta nghiên cứu qua bảng số liệu sau:
	Bảng 2.3. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007- 2009 ( ĐVT: Ngàn đồng)

	STT
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN NĂM 2007
	DỰ TOÁN NĂM 2008
	DỰ TOÁN NĂM 2009
	NĂM 08/07
	NĂM 09/08

	
	
	Số tiền 
	%
	Số tiền 
	%
	Số tiền 
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền 
	%

	I
	DỰ TOÁN THU
	16.208.077
	100
	17.387.552
	100
	19.749.017
	100
	1.179.475
	7,28
	2.361.465
	13,58

	1
	Nguồn NSNN cấp
	12.908.944
	79,65
	13.351.951
	76,79
	14.966.271
	75,78
	443.007
	3,43
	1.614.320
	12,09

	2
	Phí, lệ phí để lại
	3.039.723
	18,75
	3.372.495
	19,40
	3.851.173
	19,50
	332.772
	10,95
	478.678
	14,19

	3
	Hoạt động dịch vụ
	49.825
	0,31
	31.291
	0,18
	184.821
	0,94
	-18.534
	-37,20
	153.530
	490,65

	4
	Thu khác
	209.585
	1,29
	631.815
	3,63
	746.752
	3,78
	422.230
	201,46
	114.937
	18,19

	II
	DỰ TOÁN CHI
	16.208.127
	100
	17.387.552
	100
	19.749.017
	100
	1.179.425
	7,28
	2.361.465
	13,58

	A
	Chi thường xuyên
	16.208.127
	100
	17.387.552
	100
	19.653.752
	99,52
	1.179.425
	7,28
	2.266.200
	13,03

	1
	Chi cho con người
	7.243.290
	44,69
	8.352.121
	48,04
	10.562.788
	53,74
	1.108.831
	15,31
	2.210.667
	26,47

	2
	Chi quản lý hành chính và 
nghiệp vụ chuyên môn
	2.418.134
	14,92
	3.305.410
	19,01
	4.810.363
	24,48
	887.276
	36,69
	1.504.953
	45,53

	3
	Chi sữa chửa TSCĐ
	4.159.271
	25,66
	2.057.102
	11,83
	398.202
	2,03
	-2.102.169
	-50,54
	-1.658.900
	-80,64

	4
	Chi khác
	2.387.432
	14,73
	3.672.919
	21,12
	3.882.399
	19,75
	1.285.487
	53,84
	209.480
	5,70

	B
	Chi không thường xuyên
	0
	0
	0
	0
	95.265
	0,48
	0
	-
	95.265
	-

	1
	Chi cho con người
	0
	0
	0
	0
	7.600
	7,98
	0
	-
	7.600
	-

	2
	Chi quản lý hành chính và
 nghiệp vụ chuyên môn
	0
	0
	0
	0
	87.665
	92,02
	0
	-
	87.665
	-


Nguồn: Bảng dự  toán thu chi  năm 2007-2009

Qua bảng số liệu trên ta thấy mức dự toán được điều chỉnh tăng qua các năm cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Cụ thể: Năm 2008 dự toán thu là 17.387.552 nghìn đồng, tăng 1.179.475 nghìn đồng so với năm 2007 ( mức tăng đạt 7,28%), năm 2009 dự toán thu là 19.749.017 nghìn đồng, tăng 2.361.465 nghìn đồng so với năm 2008 (mức tăng đạt 13,58% cao hơn so với mức tăng năm 2008). Trong đó, nguồn thu tăng chủ yếu là do nguồn ngân sách cấp cho trường ngày một tăng, điều này một phần là do chính sách tăng lương của nhà nước đối với giảng viên, và một phần là do trường đang trong giai đoạn phát triển thành trường đại học nên số lượng giảng viên được tuyển dụng vào trường ngày một tăng nên khiến nguồn Ngân sách cấp cho trường luôn tăng qua các năm. Mặc khác, số lượng sinh viên vào học ngày càng đông, cộng với chính sách điều chỉnh mức học phí trên một học sinh, sinh viên của nhà nước tăng nên nguồn phí và lệ phí để lại trường cũng tăng. Tuy nhiên nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và nguồn thu khác thì không đáng kể, chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp (dưới 5%) trong tổng nguồn thu của dự toán. 
Về dự toán chi: Chủ yếu là chi thường xuyên, trong đó phần lớn là chi cho con người. Qua các năm mức chi này càng tăng, cụ thể năm 2007 đạt 44,69% trong tổng dự toán chi, năm 2008 đạt 48,04% tăng 15,31% so với năm 2007, năm 2009 đạt 53,74% tăng 26,47% so với năm 2008. Chi quản lý hành chính và nghiệp vụ chuyên môn cũng tăng qua các năm từ 14,92% năm 2007 lên đến 24,48% năm 2009, tuy nhiên mức tăng này chủ yếu là tăng do chi nghiêp vụ chuyên môn, với giá cả thị trường ngày càng tăng như hiện nay thì việc chi phí tăng là điều không tránh khỏi. Chi sửa chữa tài sản cố định và chi khác không đáng kể.
2.2.2. Công tác chấp hành dự toán
Đầu quý 1 năm thực hiện, sau khi nhận được quyết định giao ngân sách cho trường, trường LTTP sẽ thông báo chỉ tiêu cần đạt được cho các khoa, phòng đồng thời phòng Tài chính – Kế toán theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu trên dự toán theo quý.
2.2.2.1. Chấp hành  thu 

Trường Cao đẳng LTTP trải qua một quá trình xây dựng và phát triển đến nay đã là một trường Cao đẳng đa ngành, vì vậy nhu cầu về tài chính rất lớn. Trường đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên việc đầu tư cũng được tăng lên rất nhiều. Hàng năm, ngân sách Nhà nước cấp cho Trường theo định mức, theo quy mô hiện có. Bên cạnh đó, trường cũng tiến hành thu học phí của các loại hình đào tạo theo quy định, thu từ hoạt động liên kết đào tạo với các tổ chức trong nước, thu lệ phí ký túc xá, thu lệ phí thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi lần 2 các hệ đào tạo, thu từ kết quả khai thác cơ sở vật chất và hoạt động dịch vụ, kinh tế của Nhà trường, thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát hành tài liệu, giáo trình và các khoản thu khác…Nguồn kinh phí được thể hiện qua bảng sau:

	Bảng 2.4. NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG NĂM 2007-2009

	

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	1. NSNN cấp chi thường xuyên
	12.908.944
	79,65
	13.351.951
	76,79
	14.966.271
	75,78

	2. Phí, lệ phí được giữ lại
	3.039.723
	18,75
	3.372.495
	19,40
	3.851.173
	19,50

	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	- Cao đẳng 
	2.187.620
	71,97
	2.544.019
	75,43
	3.226.633
	83,78

	- Trung cấp
	852.103
	28,03
	828.476
	24,57
	624.540
	16,22

	3. Thu dịch vụ
	49.825
	0,31
	31.291
	0,18
	184.821
	0,94

	4.Thu khác
	209.585
	1,29
	631.815
	3,63
	746.752
	3,78

	Tổng cộng
	16.208.077
	100
	17.387.552
	100
	19.749.017
	100


Nguồn: Báo cáo quyết toán năm 2007-2009
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Hình 2.1: Biểu diễn nguồn tài chính của trường từ năm 2007-2009
Qua bảng 2.10 và hình 2.2 ta thấy nhìn chung về mặt số lượng, nguồn thu của trường đều tăng qua các năm. Trong tổng thu của cả trường, chiếm tỷ trọng lớn nhất và quan trọng nhất vẫn là nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp (dao động trung bình từ 70% - 80%). Nguồn thu cũng chiếm một tỷ trọng không nhỏ là nguồn thu từ học phí. Tỷ trọng của nguồn thu này dao động tùy thuộc vào số lượng sinh viên, học sinh nhập học, chiếm tỷ lệ từ 18% - 22%. Các nguồn thu còn lại là từ hoạt động dịch vụ; và nguồn thu khác bao gồm phần lớn là nguồn thu từ lãi tiền gởi ngân hàng, thu từ Ký túc xá, từ giữa xe, cho thuê mặt bằng…. Nguồn thu này thường không ổn định và chiếm tỷ trọng không lớn. Nguồn viện trợ từ bên ngoài không có, điều này làm mất đi cơ hội tăng nguồn thu cho trường, do đó trường cần quan tâm hơn nữa trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ.
Trong cơ cấu nguồn thu của trường, nguồn thu từ NSNN về số lượng luôn tăng qua các năm, tuy nhiên tỷ trọng của nguồn này trong tổng nguồn thu thì có xu hướng giảm xuống, cụ thể: Năm 2007 chiếm 79,65%, năm 2008 chiếm 76,79% và năm 2009 chỉ còn chiếm 75,78%, thay vào đó thì tỷ trọng thu dịch vụ và thu khác tăng, cụ thể thu dịch vụ từ 0,18% năm 2008 lên 19,5% năm 2009; thu khác từ 1,29% năm 2007, lên đến 3,63% năm 2008 và chiếm 3,78% năm 2009. Điều này chứng tỏ trường đã rất chú trọng trong việc đa dạng hoá các nguồn tài chính phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và đã thành công trong việc huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước, đồng thời còn cho thấy nguồn tài chính của trường ngày càng ít phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Hơn nữa, các nguồn thu này tăng đều góp phần cho các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên công nhân viên và sinh viên trong Nhà trường được đẩy mạnh tốt hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của mọi người được cải thiện. Hầu hết, thu nhập của cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã được nâng lên. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ giảng viên và sinh viên được thực hiện đầy đủ. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các câu lạc bộ sinh viên được đẩy mạnh, bầu không khí dân chủ được bảo đảm, đoàn kết nội bộ được củng cố và tăng cường. Điều này góp phần khích lệ rất lớn đến các giảng viên, công nhân viên trong nhà trường. 
Xét về tỷ lệ tăng giảm các nguồn qua các năm ta thấy:
Bảng 2.5. TỶ LỆ TĂNG GIẢM NGUỒN TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	1. NSNN cấp
	12.908.944
	13.351.951
	14.966.271

	Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm
(năm sau so với năm trước)
	 
	3,43%
	12,09%

	2. Phí, lệ phí được giữ lại
	3.039.723
	3.372.495
	3.851.173

	Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm
(năm sau so với năm trước)
	 
	10,95%
	14,19%

	3. Thu dịch vụ
	49.825
	31.291
	184.821

	Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm
(năm sau so với năm trước)
	 
	-37,20%
	490,65%

	4. Viện trợ
	 
	0
	0

	Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm
(năm sau so với năm trước)
	 
	0
	0

	5.Thu khác
	209.585
	631.815
	746.752

	Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm
(năm sau so với năm trước)
	 
	201,46%
	18,19%

	Tổng thu của trường
	16.208.077
	17.387.552
	19.749.017

	Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm
(năm sau so với năm trước)
	 
	7,28%
	13,58%


Như vậy, qua bảng 2.10 và 2.11 cho thấy nguồn thu của trường xét cả về số tuyệt đối và số tương đối đều tăng hàng năm. Nguồn tài chính năm 2008 tăng 7,28% so với năm 2007, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước tăng 3,43%; phí lệ phí tăng 10,95% và thu khác tăng 201,46%. Sang năm 2009 tốc độ tăng tổng nguồn thu năm sau so với năm trước đã tăng gấp đôi từ 7,28% năm 2008 lên đến 13,58% năm 2009, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước tăng 12,09% (hơn tốc độ tăng năm 2008 là 8,66%), phí, lệ phí tăng 14,19% (hơn tốc độ tăng 2008 là 3,24%); thu dịch vụ tăng 490,65% (trong khi tốc độ tăng năm 2008 đối với nguồn vốn này là -37,2%). 

Để thấy rõ hơn về thực trạng nguồn thu của trường chúng ta sẽ lần lượt đi vào phân tích từng nguồn thu của trường.

* Nguồn NSNN cấp

Nguồn NSNN cấp cho trường là nguồn kinh phí chủ yếu để xây dựng trường, là nguồn giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động chi thường xuyên và cho đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị phòng học, thư viện…Do đó cùng với sự quan tâm của Nhà nước và trước yêu cầu của việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, lãnh đạo trường đã có nhiều dự án xây dựng cơ sở vật chất để nhà trường ngày càng hiện đại và khang trang hơn với mục tiêu là tiếp tục mở rộng quy mô, hình thức và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cho trường.
Đối tượng sinh viên, học sinh được cấp Ngân sách bao gồm cao đẳng chính quy, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Các hệ cao đẳng liên thông, cao đẳng và trung cấp vừa làm vừa học thì không được cấp ngân sách. Cách tính NSNN cấp cho một sinh viên được tính dựa theo số lượng bình quân học sinh có mặt. Cụ thể: năm 1 do mới tuyển sinh nên thời gian nhập học trong năm là 4 tháng, số lượng được điều chỉnh bằng 1/3 số lượng thực tế, năm 2 thời gian học 12 tháng nên giữ nguyên, năm 3 học trong 8 tháng được điều chỉnh bằng 2/3 số lượng thực tế.

Để thấy rõ tình hình cấp NSNN cho trường ta theo dõi ở bảng 2.12:

Bảng 2.6. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP GIAI ĐOẠN 2007-2009

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	1. Số SV, HS được cấp NS (đã quy đổi)
	1.462
	1.609
	1.751

	Trong đó
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	1.047
	1.211
	1.421

	Trung cấp chuyên nghiệp
	382
	365
	297

	Trung cấp nghề
	33
	33
	33

	2. NSNN cấp cho trường (Ngàn đồng)
	12.908.944
	13.351.951
	14.866.271

	Trong đó
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	10.322.994
	11.216.951
	13.360.171

	Trung cấp chuyên nghiệp
	2.347.000
	1.935.000
	1.506.100

	Trung cấp nghề
	239.000
	200.000
	100.000

	3. Số NSNN tính bình quân cho 1 HS,SV
	8.830
	8.298
	8.490

	Trong đó
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	9.859
	9.262
	9.401

	Trung cấp chuyên nghiệp
	6.144
	5.301
	5.071

	Trung cấp nghề
	7.242
	6.061
	3.030

	4. Tỷ lệ tăng/giảm qua các năm (Năm sau so với năm trước)
	 
	-6,02%
	0,01%

	Trong đó
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	 
	-6,05%
	-0,01%

	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	-13,72%
	8,36%

	Trung cấp nghề
	 
	-16,3%
	-50%


Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, nhìn chung lượng ngân sách cấp cho trình độ cao đẳng tính bình quân cho 1 sinh viên hệ cao đẳng đạt mức bình quân trên 8 triệu, trình độ trung cấp chuyên nghiệp là 5 -6 triệu, trung cấp nghề dao động từ 3-7 triệu. So với quy định chung, mức đầu tư ngân sách / 1 sinh viên cao đẳng là 5,6 triệu đồng, trung cấp chuyên nghiệp là 3,4 triệu đồng và trung cấp nghề là 4,2 triệu đồng thì mức ngân sách cấp cho trường hiện nay là khá cao, đặc biệt là cho hệ cao đẳng.
Bảng số liệu trên cũng cho thấy tuy mức NSNN cấp hàng năm có tăng lên nhưng mức NSNN cấp hàng năm tính bình quân cho một sinh viên, học sinh có xu hướng giảm dần, đây vừa là chủ trương của nhà nước trong việc từng bước giao cho trường tự chủ về tài chính, tự tạo lập thêm nguồn thu để trang trải, không lệ thuộc nhiều vào Ngân sách. Mặc khác còn do nguyên nhân xuất phát từ điều kiện tuyển sinh của nhà trường mà mức chi NS đối với từng hệ có sự biến động riêng. Cụ thể
Đối với hệ cao đẳng, năm 2007 Bộ giao chỉ tiêu tuyển sinh là 800 sinh viên nhưng nhà trường chỉ tuyển sinh được 695, giảm 105 sinh viên so với chỉ tiêu.  Do vậy nên NSNN cấp cho năm 2008 bị giảm từ 9.859 nghìn đồng/sinh viên xuống còn 9.262 nghìn đồng/sinh viên (giảm 6,05% so với năm 2007). Nhưng sang năm 2008 trường lại tuyển sinh vượt chỉ tiêu đạt 799 sinh viên tăng 99 sinh viên so với chỉ tiêu (chỉ tiêu 700) nên mức chi NS của năm 2009 đã tăng lên 9.401 nghìn đồng/sinh viên để bù lại cho số sinh viên vượt chỉ tiêu năm ngoái chưa được NS cấp.
Đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, mức NSNN cấp cho mỗi học sinh giảm dần qua các năm, nguyên nhân là do đối với hai hệ này trường tuyển sinh không đạt chỉ tiêu, đặc biệt trung cấp nghề cả 3 năm bộ đều giao chỉ tiêu là 100 nhưng trường không tuyển sinh được học sinh nào. Do đó mà mức NSNN cấp cho trung cấp nghề giảm mạnh, từ mức 7.242 nghìn đồng/học sinh năm 2007, xuống còn 6.061 nghìn đồng/học sinh năm 2008 và sang năm 2009 thì giảm vượt bậc xuống còn 3.030 nghìn đồng/học sinh. Năm 2007, 2008 nguồn NSNN cấp cho đối tượng trung cấp nghề, tuy nhà trường không tuyển sinh được nhưng vẫn được sử dụng nguồn này để chi tiêu, nhưng sang năm 2009 Kho bạc không quyết toán và buộc trường phải chuyển mức kinh phí này sang năm sau.

Qua phân tích cho thấy, do việc tuyển sinh của nhà trường chưa tốt nên nguồn NSNN cấp cho trường tính bình quân cho một sinh viên, học sinh bị giảm sút. Như vậy trường sẽ mất dần cơ hội tận dụng nguồn thu từ NSNN để trang trải cho các chi phí nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cũng như tạo thêm nguồn thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong trường. Do vậy, trong tương lai trường cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển sinh để tận dụng tối đa nguồn vốn NSNN cấp.
* Nguồn thu từ học phí, lệ phí

Trường cao đẳng LTTP là đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, học phí là nguồn thu đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư chiều sâu, trang thiết bị cho điều kiện giảng dạy, học tập cũng như nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức của Nhà trường. Hiện nay trường đang thực hiện việc thu, sử dụng và quản lý học phí theo Quyết định 1310/2009/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định khác của pháp lệnh phí, lệ phí. Các quyết định trên đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút nguồn tài chính từ việc đóng góp của dân cư, tạo nên nguồn tài chính đáng kể cho hoạt động của trường.

Hiện nay mức thu năm 2009 của trường so với quy định như sau:

Bảng 2.7: SO SÁNH MỨC THU HỌC PHÍ THỰC TẾ NĂM 2009 SO VỚI QUY ĐỊNH

	BẬC
	Theo quy định 1310/QĐ-TTg
	Mức thu thực tế

	
	Mức học phí
	NGÀNH HỌC
	MỨC HỌC PHÍ

	Cao đẳng chính quy
	40.000 -200.000 đồng/tháng
	Ngành công nghiệp thực phẩm, công nghệ sinh học, tin học ứng dụng
	190.000 đồng/tháng

	
	
	Ngành kế toán, quản trị doanh nghiệp, quản trị Marketing
	180.000 đồng/tháng

	Cao đẳng liên thông
	
	Ngành công nghiệp thực phẩm, kế toán
	250.000 đồng/tháng

	
	
	
	

	Trung học chuyên nghiệp
	15.000 -135.000 đồng/tháng
	Công nghiệp thực phẩm, kế toán tin học
	130.000 đồng/tháng

	
	
	Ngành kế toán
	120.000 đồng/tháng

	Trung học nghề
	20.000-160.000 đồng/tháng
	20.000-160.000 đồng/tháng tùy theo ngành nghề


     

Với mức thu học phí như trên, nếu so với các trường tư thục thì thấp hơn gấp 2 đến 3 lần. Điều này một mặt giúp cho trường LTTP nói riêng và các trường công lập nói chung tuyển sinh đầu vào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với trường tư thục. Nhưng mặc khác cũng cho thấy mức thu hiện nay so với mức giá cả ngày càng tăng cao thì mức thu không đủ để trường trang trải các khoản chi phí, do đó nhà trường còn phải phụ thuộc rất nhiều vào mức ngân sách cấp để đáp ứng các nguồn chi.

Theo bảng 2.13 thì mức thu học phí thực tế ở trường trong năm 2009 là hợp lý, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.Với mức thu theo quy định mới này thì nguồn thu từ học phí và lệ phí trong năm 2009 đã tăng lên so với hai năm trước.
 Cùng với xu hướng điều chỉnh tăng mức thu học phí theo chủ trương của Chính phủ, trong tương lai nguồn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong nguồn tài chính nhà trường huy động được, đảm bảo bù đắp nhu cầu tài chính cho nhà trường, nhất là trong giai đoạn phấn đấu hình thành thêm nhiều khoa như hiện nay.

Bảng 2.8: SO SÁNH GIỮA TỐC ĐỘ TĂNG LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC SINH VỚI TỐC ĐỘ TĂNG HỌC PHÍ

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	1. Số lượng sinh viên
	3.229
	3.281
	3.158

	2. So sánh qua các năm
	 -
	- 
	- 

	- Số lượng
	 -
	52
	-123

	- Tỷ lệ %
	 -
	1,61%
	-3,75%

	3. Tổng mức thu học phí (nghìn đồng)
	3.039.723
	3.372.495
	3.851.173

	4. So sánh qua các năm
	 -
	- 
	- 

	- Số lượng
	 -
	332.772
	478.678

	- Tỷ lệ %
	 
	10,95%
	14,19%


Mặc khác bảng 2.14 cho thấy tỷ lệ tăng học phí qua các năm, cụ thể: năm 2008 tăng 332.772 nghìn đồng, chiếm 10,95% so với năm 2007 và năm 2009 tăng 478.678 nghìn đồng, chiếm 14,19% so với năm 2008 chủ yếu là do mức thu  học phí/sinh viên, học sinh qua các năm tăng chứ không phải là do lượng sinh viên, học sinh được tuyển vào trường tăng, bằng chứng là năm 2008 lượng sinh viên, học sinh so với năm 2007 chỉ tăng thêm có 52 người chiếm tỷ lệ tăng 1,61%; và sang năm 2009, lượng sinh viên, học sinh không những không tăng mà còn giảm đến 123 người. Điều này cho thấy công tác tuyển sinh của nhà trường chưa tốt nên chưa thu hút được nhiều người học đến đăng ký. Do vậy trường cần phải có những biện pháp tích cực để nâng cao số lượng tuyển sinh làm tăng thêm nguồn thu từ học phí cho trường. Hơn nữa, theo như bảng 2.3 và bảng 2.4 về quy mô đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp thì số lượng sinh viên, học sinh nhà trường tuyển sinh được vẫn chưa đáp ứng được chỉ tiêu Bộ giao đặc biệt là đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Nếu trường không có biện pháp cải thiện tình hình tuyển sinh, thì trong tương lai sẽ rất khó có thể cạnh tranh được với các trường khác, đặc biệt là trong xu thế ngày càng có nhiều trường trung cấp, cao đẳng, và đại học tư được hình thành như hiện nay.
* Các khoản thu từ dịch vụ, và thu khác:

Trong các nguồn thu từ dịch vụ thì phần lớn là nguồn thu từ các lớp đào tạo ngắn hạn như anh văn, tin học, kê khai quyết toán thuế, kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)…, ngoài ra còn có từ các lớp liên kết đào tạo, còn nguồn thu từ nghiên cứu khoa học không đáng kể, điều này cho thấy công tác nghiên cứu khoa học ở trường còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với đội ngũ các nhà khoa học của các lĩnh vực khoa học cơ bản. Tuy nhiên trong những năm gần đây nhà trường cũng đã có quan tâm hơn nhiều đến hoạt động nghiên cứu khoa học, thể hiện qua việc trường triển khai điều tra nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp để khắc phục tình trạng trên.
Hằng năm, trước đây, Bộ khống chế chỉ tiêu đào tạo các lớp ngắn hạn từ 1000-1200 học viên, nhưng sau khi nghị định 43/2006/ NĐ-CP ra đời thì Bộ không còn kiểm soát nữa, nên các trường có sự linh hoạt hơn trong việc đào tạo các lớp ngắn hạn. Qua 3 năm từ 2007-2009, ngoài các lớp ngắn hạn do Nhà nước đặt hàng như: Vi nhân giống hoa, nhân giống sản xuất nấm, kinh tế trang trại, chế biến nước mắm, rau quả… thì nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc mở các lớp đào tạo nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ cho trường.
Bảng 2.9: TÌNH HÌNH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN QUA 3 NĂM
	CHỈ TIÊU
	2007-2008
	2008-2009
	2009-2010

	- KCS
	341
	430
	400

	- Công nhân đường (đào tạo cho nhà máy đường An Khê)
	86
	
	

	- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý (đào tạo cho Cty Thủy Sản Thọ Quang)
	35
	
	

	- Anh văn
	332
	684
	447

	- Tin học văn phòng
	
	14
	

	- Kế toán Máy
	
	10
	48

	- Kê khai thuế
	
	23
	

	Tổng cộng
	794
	1.161
	895


Nguồn: Báo cáo từ phòng đào tạo của trường

Kết hợp giữa bảng 2.11 và bảng 2.15 ta thấy tuy số lượng tuyển sinh các lớp ngắn hạn năm 2008 có tăng hơn so với năm 2007 nhưng nguồn thu từ dịch vụ năm 2008 vẫn giảm so với năm 2007 là do trong năm này trường không có các lớp đào tạo liên kết với các doanh nghiệp nên trường đã mất đi một khoảng thu lớn từ dịch vụ này. Sang năm 2009 nguồn thu từ dịch vụ có tăng lên, đạt 184.821 triệu đồng (năm 2008: 31.291 triệu đồng, 2007:49.825 triệu đồng) vượt năm 2008 đến 490,65%, tuy nhiên sự tăng lên này không phải là do đào tạo ngắn hạn tăng mà do trường còn có thêm nguồn thu từ hợp đồng biên soạn chương trình khung. Nhìn vào bảng 2.15 ta thấy tuy thu dịch vụ năm 2009 tăng nhưng nguồn thu từ các lớp đào tạo ngắn hạn lại giảm, các loại hình như tin học văn phòng, kê khai thuế không thu hút được học sinh vào học, việc liên kết với các trường đại học, cao đẳng khác cũng như với các doanh nghiệp cũng không có. Tóm lại, hiện nay trường rất thụ động trong việc tìm kiếm nguồn thu từ dịch vụ,  để tăng nguồn thu này trường cần tích cực hơn nữa trong việc quảng bá để thu hút các học viên theo học, mở rộng liên kết đào tạo với các trung tâm, cơ sở đào tạo, hay các trường học khác.. và các doanh nghiệp để tăng thu từ nguồn này. 
Đối với các nguồn thu khác gồm: nguồn thu từ ký túc xá, từ hoạt động giữ xe, cho thuê mặt bằng …còn ít và không ổn định. Phần lớn nguồn thu này được hình thành từ nguồn lãi vay ngân hàng của trường chiếm từ 60-70% nguồn thu khác của trường. 
Tóm lại, mặc dù nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước cấp đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn, nhà trường vẫn chưa có một định hướng và kế hoạch cụ thể nào để làm tăng nguồn thu này. Các nguồn thu chủ yếu phát sinh một cách tự nhiên, nhà trường còn chưa tích cực trong việc tìm kiếm các nguồn thu khác ngoài ngân sách, đó là do tâm lý ỷ lại vào nguồn ngân sách Nhà nước cấp. Vì vậy, trong thời gian tới, việc thực hiện tự chủ tài chính của trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nhu cầu chi tiêu rất lớn trong giai đoạn xây dựng mô hình đa ngành, cũng như trong xu thế ngày càng nhiều trường  tư và các trung tâm giáo dục được thành lập như hiện nay.
2.2.2.2. Chấp hành chi
Trên cơ sở dự toán thu chi quý đã đươc hiệu trưởng duyệt, và được cơ quan tài chính cấp phát kinh phí chuyển đến kho bạc Nhà nước nơi trường mở tài khoản. Mặc khác, căn cứ vào các chế đô, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành trường tiến hành công tác chấp hành chi để đảm bảo chi hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.
Để thấy rõ thực trạng sử dụng các nguồn lực tài chính của trường Cao đẳng LTTP giai đoạn 2007-2009, ta theo dõi các thông tin được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.10: Nội dung và tỷ trọng các khoản chi từ tổng nguồn kinh phí
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	1. Nhóm 1
	7.243.290
	44,69
	8.352.121
	48,04
	10.570.388
	53,52

	2. Nhóm 2
	2.418.134
	14,92
	3.305.410
	19,01
	4.898.028
	24,80

	3. Nhóm 3
	4.159.271
	25,66
	2.057.102
	11,83
	398.202
	2,02

	4. Nhóm 4
	2.387.432
	14,73
	3.672.919
	21,12
	3.882.399
	19,66

	5. Tổng cộng
	16.208.127
	100
	17.387.552
	100
	19.749.017
	100

	6. Tỷ lệ tăng giảm năm sau so với năm trước
	
	-
	
	-
	
	-

	- Nhóm 1
	
	-
	
	15,31
	
	26,56

	- Nhóm 2
	
	-
	
	36,69
	
	48,18

	- Nhóm 3
	
	-
	
	-50,54
	
	-80,64

	- Nhóm 4
	
	-
	
	53,84
	
	5,7

	Tổng cộng
	
	-
	
	7,28
	
	13,58


Nguồn: Báo cáo quyết toán năm 2007-2009
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Hình 2.2: Nội dung và tỷ trọng các khoản chi từ tổng nguồn kinh phí

Tổng chi tiêu của trường tăng qua các năm: năm 2007 chiếm 16.208.127 nghìn đồng, năm 2008 chiếm 17.387.552 nghìn đồng, tăng 7,28% so với năm 2007; sang năm 2009 chiếm 19.749.017 nghìn đồng, tăng 13,58% so với năm 2008 và tăng gần gấp đôi so với tốc độ tăng năm 2008. Trong đó nguồn chi lớn nhất là chi cho con người chiếm trung bình gần 50% tổng nguồn chi, còn lại là các nguồn chi khác bao gồm: Chi quản lý hành chính và chi chuyên môn nghiệp vụ (nhóm 2), chi sửa chữa, mua sắm TSCĐ (nhóm 3) và chi khác (nhóm 4). 

Trong tổng nguồn chi của trường, năm 2007 và năm 2008 chỉ bao gồm các nguồn chi thường xuyên. Năm 2009 có thêm nguồn chi không thường xuyên nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ ( dưới 10%) dùng để chi cho nhóm 1 và nhóm 2.

- Đối với nhóm chi con người (nhóm 1): Đây là nhóm chi được thực hiện theo công thức và ít thay đổi theo không gian và thời gian. Theo bảng số liệu và hình vẽ trên, tỷ trọng nhóm 1 ngày càng tăng trong tổng nguồn chi qua các năm, cụ thể: năm 2007 chiếm 44,69%, năm 2008 chiếm 48,04% tăng 15,31% so với 2007, năm 2009 chiếm 53,52%, tăng 26,56% so với năm 2008; nếu xét về số tuyệt đối thì nguồn chi cho nhóm 1 cũng tăng đều qua các năm: năm 2007 chi 7.243.290 nghìn đồng, năm 2008 chi 8.352.121 nghìn đồng tăng 1.108.831 nghìn đồng so với năm 2007, và năm 2009 chi 10.570.388 nghìn đồng, tăng 2.218.267 nghìn đồng so với năm 2008.
- Đối với nhóm chi phí nghiệp vụ chuyên môn và chi phí hành chính (nhóm 2): cũng giống như nhóm 1, nhóm này tăng đều cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Năm 2007 chỉ chiếm 14,92% (đạt 2.418.134 nghìn đồng), sang năm 2008 chiếm 19,01%  (đạt 3.305.410 nghìn đồng) tăng 36,69% so với năm 2007, năm 2009 chiếm tỷ trọng 24,8% (đạt 4.898.028 nghìn đồng) tăng 48,18% so với năm 2008.

- Nhóm chi sửa chữa, mua sắm TSCĐ: nhóm này chiếm tỷ trọng cao trong năm 2007 (25,66%), tuy nhiên hai năm sau đó thì chiếm tỷ trọng không đáng kể: năm 2008 chiếm 11,83%, giảm 50,54% so với năm 2007; sang năm 2009 chỉ chiếm 2,02%, giảm 80,64% so với năm 2008.
- Nhóm chi khác (nhóm 4): bao gồm các khoản chi trích lập các quỹ, và các khoản chi khác. Nhóm chi này có xu hướng tăng dần qua các năm: năm 2007 đạt 2.387.432 nghìn đồng (chiếm 14,73%), năm 2008 đạt 3.672.919 nghìn đồng (chiếm 21,12%) tăng 53,84% so với 2007; và năm 2009 đạt 3.882.399 nghìn đồng (chiếm 19,66%) tăng 5,7% so với năm 2008
Để biết rõ được nguyên nhân dẫn đến sự biến động trong cơ cấu nguồn chi của trường ta đi và tìm hiểu cụ thể từng nội dung chi.
* Nhóm chi con người
Theo như trên đã phân tích, đây là nhóm chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn chi bao gồm các khoản mục chi sau:
	Bảng 2.11. NỘI DUNG VÀ TỶ TRỌNG CHI NHÓM 1

	

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Tiền lương
	1.920.515
	26,51
	2.692.861
	32,24
	3.499.616
	33,11

	Tiền công
	299.744
	4,14
	253.640
	3,04
	500.073
	4,73

	Phụ cấp lương
	972.799
	13,43
	1.370.619
	16,41
	1.877.867
	17,77

	Học bổng HS,SV
	783.899
	10,82
	569.110
	6,81
	623.770
	5,90

	Tiền thưởng
	28.546
	0,39
	8.599
	0,10
	 
	0,00

	Phúc lợi tập thể
	90.129
	1,24
	95.554
	1,14
	110.673
	1,05

	Các khoản đóng góp
	385.878
	5,33
	532.679
	6,38
	694.033
	6,57

	Thanh toán cá nhân khác
	2.761.780
	38,13
	2.829.059
	33,87
	3.264.356
	30,88

	Tổng cộng
	7.243.290
	100
	8.352.121
	100
	10.570.388
	100


Nguồn: Báo cáo quyết toán năm 2007-2009
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Hình 2.3: Số lượng từng khoản chi trong nhóm 1
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Hình 2.4: Tỷ trọng  từng khoản chi trong nhóm 1
Nhìn chung từng khoản chi trong nhóm 1 đều có xu hướng tăng dần qua các năm (hình 2.4), biến động tăng nhiều nhất là tiền lương và phụ cấp lương, còn lại thì tăng chậm. Tiền lương cũng là nguồn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi của nhóm 1 (hình 2.5). Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước ta trong những năm gần đây thể hiện qua mức lương cơ bản ngày càng được điều chỉnh tăng dần từ 450.000 đ/tháng đến 640.000 đ/tháng rồi tăng lên 730.000  đ/tháng. Mặc khác còn do đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng gia tăng, hằng năm nhà trường đều tuyển dụng thêm ít nhất là 10 giảng viên để đáp ứng qui mô, số lượng giảng viên nhằm phát triển trường, phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trường đại học đa ngành, nên tổng quỹ chi lương cũng tăng lên. Tuy nhiên việc chi trả lương cho cán bộ công chức và lao động hợp đồng được thực hiện theo hệ thống bảng lương hành chính sự nghiệp, các khoản phụ cấp lương được thực hiện theo quy định nhưng còn cứng nhắc, chưa chú trọng đến học hàm, học vị của người giảng viên mà chỉ chú trọng đến thâm niên công tác và chức vụ. Hơn nữa mức lương chi trả cho đội ngũ giảng viên và cán bộ công nhân viên trong trường so với mặt bằng chung còn thấp vì vậy không tạo được động lực để người lao động nâng cao năng suất và chất lượng giảng dạy, và cũng gây khó khăn cho trường trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực giỏi để nâng cao chất lượng đào tạo.
Trong tổng  quỹ lương, thì mức lương của cán bộ công nhân viên dôi ra ngoài biên chế phải trả bằng nguồn học phí không nhiều: năm 2007 không có, năm 2008 mức chi này là 96.107 nghìn đồng (so với tổng 2.692.861 nghìn đồng) tức chỉ chiếm 3,5% , năm 2009 chi 17.791 nghìn đồng (so với tổng 3.499.614 nghìn đồng) tức chỉ chiếm 0,5% tổng quỹ lương. Trong khi đó, nguồn thu từ học phí được giữ lại là nguồn thu mà nhà trường được tự chủ về tài chính, việc các khoản chi phí được trang trải từ nguồn này càng ít thì sẽ giúp cho thu nhập của giảng viên sẽ càng tăng.
Mức chi cho tiền công chiếm tỷ trọng rất nhỏ, và tăng không đáng kể qua các năm, điều này là rất tốt bởi khoản chi này được chi toàn bộ từ nguồn phí, lệ phí được giữ lại chứ NSNN không cấp, do vậy chi tiền công càng ít trường càng tiết kiệm thêm được khoản chi để nâng cao đời sống giảng viên
Các khoản chi thanh toán cá nhân khác bao gồm chi thu nhập tăng thêm hàng tháng cho giảng viên, cán bộ công nhân viên chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng nguồn chi của nhóm 1, ngoài ra còn có các khoản chi làm thêm giờ, vượt giờ, tiền coi thi, phục vụ thi…. Chi trả thu nhập tăng thêm theo thông tư 71/2006/TT-BTC được chi từ nguồn chênh lệch thu chi sau khi đã trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và mức chi không được vượt quá 2 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định. Cụ thể mức chi thu nhập tăng thêm được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường như sau:
- Đối với giảng viên (kể cả kiêm chức) và cán bộ y tế:

	Tiền lương 

tăng thêm
	=
	Mức lương được hưởng hàng 

Tháng theo nhà nước quy định
	x
	Hệ số điều  chỉnh tăng


- Đối với CBVC bộ phận hành chính:

	Tiền lương 

tăng thêm
	=
	Mức lương được hưởng hàng 

tháng theo nhà nước quy định
	X
	[Hệ số điều chỉnh tăng
	+
	0,1]


Trong đó: 

+ Mức lương hàng tháng của cá nhân = (hệ số cấp bậc + Hệ số phụ cấp) x lương cơ bản.

+ Hệ số điều chỉnh được tính theo kết quả phân loại lao động A,B,C,D…. theo từng kỳ, và mức chênh lệch mỗi loại là 0,1.

Với cách chi này thì mức lương tăng thêm nhiều hay ít giữa các giảng viên cùng ngạch, bậc lương phụ thuộc rất lớn vào kết quả lao động của cán bộ công nhân viên trong kỳ. Điều này sẽ khích lệ cán bộ công nhân viên làm việc tốt hơn, đem lại hiệu quả cho trường cao hơn. Tuy nhiên việc phân loại kết quả lao động vẫn còn nhiều bất cập, cụ thể: một trong những tiêu chí quan trọng nhất quyết định đến kết quả xếp loại là số giờ giảng trong kỳ có đảm bảo định mức hay không? quy định này rất hợp lý nhưng bất cập ở chổ do đặc điểm từng môn học nên có giảng viên số lượng giảng dạy chỉ tập trung chủ yếu vào một kỳ, còn kỳ sau thì rất ít, dẫn đến có kỳ thì vượt chỉ tiêu định mức rất cao, nhưng có kỳ thì lại thiếu trầm trọng, ảnh hưởng đến kết quả phân loại. Hoặc trong kỳ nếu giảng viên nào nghỉ sinh thì xếp loại D kể cả khi giảng viên đó có giảng vượt chỉ tiêu. Sự bất hợp lý này dẫn đến một số giảng viên rơi vào những trường hợp trên không còn tích cực trong giảng dạy, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và sự phân công công việc của khoa, trường. Do đó trường cần phải có sự điều chỉnh linh hoạt hơn, tránh sự cứng nhắc, tạo sự công bằng trong việc xếp loại, khuyến khích giảng viên tham gia giảng dạy tốt hơn.
Chi tiền thưởng bao gồm các khoản chi các danh hiệu chiến sỹ thi đua, phụ nữ hai giỏi, tập thể tiên tiến…Các khoản phúc lợi tập thể như thuốc men y tế, nước uống, hóa chất vệ sinh phòng dịch… được chi theo quy định hiện hành của nhà nước, và được chi từ các nguồn NSNN và từ quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tuy chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ. song nguồn chi này phần nào cũng cho thấy sự quan tâm của nhà nước và lãnh đạo nhà trường đến sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Trong năm 2009 chi tiền thưởng không phát sinh do toàn bộ nguồn chi này trường trích từ quỹ khen thưởng nên không được kho bạc quyết toán cấp NS trong khi các danh hiệu do nhà nước quy định đều được NS cấp kinh phí. Đây là sự sơ suất của cán bộ kế toán đã làm mất đi nguồn thu của NS trợ cấp cho khoản này.
Ngoài các nguồn chi cho giảng viên thì trường còn chi cho quỹ học bổng của sinh viên. Trước năm 2000, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho chi học bổng. Nhưng trong những năm gần đây, Bộ cũng đã cho phép các trường sử dụng nguồn học phí để hỗ trợ chi học bổng. 

 * Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn và quản lý hành chính

Đây là nhóm chi không kém phần quan trọng trong nhiệm vụ chi của trường.

Hình 2.6 thể hiện tỷ trọng các nội dung chi trong nhóm 2 cho thấy: nguồn chi phí phục vụ cho công tác chuyên môn như chi mua vật tư thực hành, thực tập; chi mua trang thiết bị không phải TSCĐ; chi mua tài liệu sách giáo khoa, in ấn, photo tài liệu; chi viết đề cương, biên soạn chương trình môn, chi cho hoạt động phong trào…ngày càng tăng mạnh, và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn chi của nhóm 2: năm 2007 chỉ chiếm có 32,63% , sang năm 2008 con số này đã tăng lên ở mức 40,15% và đến năm 2009 thì chiếm đến 78,05% trong tổng nguồn chi nhóm 2. Sở dĩ có sự tăng đột biến như vậy là do trường đang trong giai đoạn chuyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo tín chỉ, vì vậy cần phải đầu tư nhiều cho tài liệu, giáo trình, cũng như viết đề cuơng chi tiết các môn học, đặc biệt là năm 2009. Tuy nhiên trong phần chi này không có phần kinh phí cho sinh viên và giảng viên đi thực tập, thực tế, và kinh phí chi cho việc mua thiết bị thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu còn hạn hẹp, chỉ mới đáp ứng tối thiểu cho một số ngành lý thuyết, đối với các ngành công nghệ thực phẩm thì còn rất thiếu thốn.

	Bảng 2.12. NỘI DUNG VÀ TỶ TRỌNG NHÓM 2

	

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Vật tư văn phòng
	107.553
	4,45
	298.849
	9,04
	437.586
	3,39

	Chi phí thuê mướn
	353.840
	14,63
	490.371
	14,84
	584.566
	4,53

	Thanh toán dịch vụ công cộng
	277.525
	11,48
	268.303
	8,12
	446.446
	3,46

	Thông tin tuyên truyền, liên lạc
	254.938
	10,54
	322.958
	9,77
	404.681
	3,14

	Công tác phí
	129.988
	5,38
	140.336
	4,25
	300.320
	2,33

	Hội nghị
	17.050
	0,71
	35.443
	1,07
	62.990
	0,49

	Sửa chửa thường xuyên TSCĐ
 phục vụ công tác chuyên  môn
	488.099
	20,18
	422.088
	12,77
	595.000
	4,61

	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
của từng ngành
	789.141
	32,63
	1.327.063
	40,15
	10.066.439
	78,05

	Tổng cộng
	1.140.894
	100
	1.556.260
	100
	2.236.589
	100


Nguồn: Báo cáo quyết toán năm 2007-2009
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Hình 2.5: Tỷ trọng các nội dung chi trong nhóm 2 qua các năm

Ngoài nguồn chi phí nghiệp vụ chuyên môn tăng vượt bậc thì các khoản chi phí hành chính còn lại trong nhóm 2 đều giảm về tỷ trọng qua các năm. Nhìn vào hình 2.6 ta thấy năm 2007, 2008 tổng mức chi phí hành chính (trừ chi nghiệp vụ chuyên môn và chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ) trong tổng nguồn chi nhóm 2 chiếm khoảng 50% nhưng sang năm 2009 thì các mức chi này cộng lại cũng chỉ chiếm khoảng trên 20%. Đây là sự nổ lực rất lớn của trường trong việc giảm các nguồn chi không cần thiết, tiết kiệm chi để tăng chi cho các nhiệm vụ cần thiết khác cũng như tăng thêm nguồn thu cho cán bộ nhân viên của trường. Mặc khác tuy các nguồn chi phí hành chính ngày càng bị cắt giảm, nhưng nhà trường vẫn đảm bảo các mức chi hợp lý, phù hợp với từng điều kiện cụ thể, điều chỉnh tăng dần qua các năm (theo tốc độ trượt giá ), và phân chia có sự khác nhau giữa các thành phố lớn, các vùng miền đặc biệt là đối với nguồn chi công tác phí.
Kinh phí giành cho chi nghiệp vụ chuyên môn ngày càng tăng, phần nào đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đối với nhóm chi cho sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ cho công tác chuyên môn của trường nhìn chung còn rất ít. Tuy có tăng lên về mặt số lượng, nhưng xét về mặt tỷ trọng thì nguồn chi này lại có xu hướng giảm rất mạnh, đạt 20,18% năm 2007, nhưng sang năm 2009 chỉ còn chiếm 4,61%. Do vậy, thời gian đến nhà trường cần chú trọng, tăng cường hơn nữa đến việc bảo quản, sửa chữa thường xuyên TSCĐ để nâng cao chất lượng sử dụng cũng như kéo dài tuổi thọ của TSCĐ, trong ngắn hạn tuy sẽ làm tăng thêm nguồn chi phí, nhưng nếu xét dài hạn thì khoản chi này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho nhà trường rất nhiều do TSCĐ nếu được bảo quản tốt sẽ được sử dụng lâu hơn, tránh được những hao mòn hữu hình, giúp tiết kiệm nguồn chi cho việc mua sắm mới cũng như phải sửa chữa lớn TSCĐ.
* Nhóm chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

Đây là khoản chi nhằm đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, đầu tư thay thế các trang thiết bị cũ, sửa chữa và trang bị thêm các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện...

	Bảng 2.13. NỘI DUNG VÀ TỶ TRỌNG NHÓM 3

	

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Sửa chữa lớn TSCĐ 
	59.717
	1,44
	1.391.273
	67,63
	398.202
	100,00

	Mua sắm TSCĐ
	4.099.554
	98,56
	665.829
	32,37
	 
	0,00

	Tổng cộng
	4.159.271
	100
	2.057.102
	100
	398.202
	100


Nguồn: Báo cáo quyết toán năm 2007-2009

Nguồn chi này có xu hướng giảm mạnh qua các năm, nguyên nhân là do nguồn chi này phần lớn được đầu tư từ nguồn vốn không thường xuyên và vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong năm 2007 nguồn chi của nhóm 3 chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn chi của trường (25,66%), trong đó chủ yếu là mua sắm TSCĐ, cụ thể trong năm này trường lắp đặt hệ thống camera cho thư viện, lắp đặt hệ thống thoát nước, đưa vào sử dụng 2 phòng học vi tính...ngoài ra trường còn cải tạo nâng cấp tường rào, cải tạo phòng học và khu làm việc...Trong năm 2008 trường đã triển khai kiểm tra và tiến hành sửa chữa lớn các TSCĐ để nâng cao năng suất làm việc của TSCĐ, khoản chi này chiếm đến 67,63% trong tổng nguồn chi của nhóm 3, và vì vậy đến năm 2009 con số này đã giảm đi rất nhiều.
* Nhóm chi khác

	Bảng 2.14. NỘI DUNG VÀ TỶ TRỌNG NHÓM 4

	

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Chi khác
	146.119
	6,12
	214.949
	5,85
	172.651
	4,45

	Chi trích lập quỹ
	2.238.862
	93,78
	3.457.970
	94,15
	3.709.748
	95,55

	Chi hổ trợ giải quyết việc làm
	2.451
	0,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	2.387.432
	100
	3.672.919
	100
	3.882.399
	100


Nguồn: Báo cáo quyết toán năm 2007-2009

Căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính sau khi trang trải các khoản chi phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định (thuế và các khoản phải nộp khác), số chênh lệch thu lớn hơn chi do Thủ trưởng đơn vị quyết định trích lập các quỹ, sau khi thống nhất với tổ chức công đoàn trên cơ sở quy định của thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, được chia theo thứ tự sau:

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Theo quy định, mức trích tối thiểu là 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi. Tại trường, mức chi này là 25% chênh lệch. Quỹ này được sử dụng  để mua sắm trang thiết bị máy móc hoặc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy học tập để nâng cao năng lực hoạt động của Nhà trường. Một phần dùng để chi cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học cấp Nhà trường, chi đào tạo, chi tham quan học tập cho cán bộ giảng viên kể cả trong và ngoài nước.

    - Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: Sau khi trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, khoản chênh lệch còn lại sẽ được dùng để chi lương tăng thêm sau đó mới trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi với mức trích không vượt quá 3 tháng lương thực tế bình quân trong năm của đơn vị bao gồm (lương + lương tăng thêm). Quỹ này dùng để chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân người lao động, chi các hoạt động phúc lợi tập thể. Thủ trưởng quyết định việc sử dụng và mức chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi sau khi đã thống nhất với tổ chức Công đoàn. Theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường thì mức chi này được quy định rõ ràng cho từng khoản chi.
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập được chi bằng số chênh lệch còn lại. Quỹ này dùng để chi đảm bảo thu nhập tương đối ổn định cho người lao động trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút, không đảm bảo kế hoạch đề ra, chi hổ trợ cho cán bộ công nhân viên trong trường hợp ốm đau mà không nhận được tiền lương và BHXH, chi hổ trợ cán bộ viên chức khi nghỉ hưu, cán bộ viên chức mất và một số khoản chi khác và khoản chi này cũng được quy định rõ ràng cho từng khoản chi trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Ngoài chi quỹ ra, nhóm 4 còn bao gồm các khoản chi khác như chi kỷ niệm các ngày lễ lớn, chi tiếp khách và chi bảo hiểm tài sản.
Để thấy rõ được tình hình trích lập các quỹ qua các năm của nhà trường, dựa trên số liệu thống kê của các bảng quyết toán từ năm 2007-2009, ta sẽ thấy được  tình hình tăng giảm các quỹ qua các năm được thể hiện rõ trong bảng 2.21 như sau:
Bảng 2.15: TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÁC QUỸ QUA CÁC NĂM
	QUỸ
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	NĂM 2009

	Quỹ khen thưởng
	Số dư đầu năm
	269.649
	376.272
	513.265

	
	Tăng trong năm
	242.823
	340.893
	671.293

	
	Giảm trong năm
	136.200
	203.900
	324.700

	
	Số dư cuối năm
	376.272
	513.265
	859.858

	Quỹ phúc lợi
	Số dư đầu năm
	521.688
	610.757
	1.258.609

	
	Tăng trong năm
	454.734
	1.357.063
	1.598.683

	
	Giảm trong năm
	365.665
	369.137
	591.416

	
	Số dư cuối năm
	610.757
	1.598.683
	2.339.854

	Quỹ ổn định thu nhập
	Số dư đầu năm
	4.167.255
	5.370.270
	5.311.700

	
	Tăng trong năm
	1.355.243
	340.530
	599.749

	
	Giảm trong năm
	152.227
	399.100
	407.211

	
	Số dư cuối năm
	5.370.271
	5.311.700
	6.490.532

	Quỹ Ph.triển HĐSN
	Số dư đầu năm
	2.090.081
	3.858.740
	4.554.619

	
	Tăng trong năm
	2.175.271
	2.696.225
	2.525.620

	
	Giảm trong năm
	406.612
	64.433
	804.030

	
	Số dư cuối năm
	3.858.740
	6.490.532
	8.212.122


Việc phân phối chênh lệch thu chi của trường Cao đẳng LTTP được thực hiện tương đối hợp lý và phù hợp với quy định của nghị định 43/2006 và thông tư 71/2006. Nhìn chung, khoản chênh lệch thu chi của trường ngày càng tăng nên việc trích lập các quỹ qua các năm cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên tình hình sử dụng các quỹ tuy cũng tăng hàng năm nhưng so với số được trích lập thì con số được sử dụng là tương đối ít. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp có số dư cuối năm rất cao, đặc biệt là năm 2009 lên đến 8.212.122 nghìn đồng, nhưng trường vẫn chưa chủ động quan tâm đến tình hình mua sắm trang thiết bị máy móc hoặc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy học tập, trong khi đó với số lượng học sinh tuyển dụng ngày càng nhiều, hiện nay trường đang thiếu phòng học trầm trọng, có lớp phải lên đến 65-70 học sinh.
Qua phân tích trên ta thấy công tác quản lý thu, chi của trường đều dựa trên định mức, tiêu chuẩn, nội dung và mục đích thu, chi trong kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Qua thực trạng thu chi của trường cho thấy trường đã thực hiện đúng quy định, số liệu quyết toán qua các năm không có khoản thu, chi nào bị xuất toán. Việc hạch toán kế toán của đơn vị trung thực và chính xác hơn, các nguồn thu phát sinh  tại đơn vị được phản ánh một cách đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, việc lập báo cáo định kỳ về các khoản thu sự nghiệp của đơn vị nộp cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính còn chậm trễ.

Hiện nay trường cũng đang triển khai áp dụng các phần mềm kế toán trong công tác thống kê, quản lý tài chính, tài sản, từng bước thực hiện tin học hóa quản lý nhà trường, quản lý hành chính nhà nước

2.2.3. Quyết toán thu chi

Hàng năm, đơn vị đều được hướng dẫn thực hiện lập dự toán và quyết toán ngân sách. Báo cáo quyết toán hàng năm được lập đầy đủ, thể hiện tương đối rõ hoạt động tài chính trong năm của đơn vị, cụ thể thấy rõ được việc kết chuyển nguồn kinh phí (nguồn thực hiện chế độ tự chủ và không thực hiện chế độ tự chủ) sang năm sau theo đúng quy định, thấy rõ được số kinh phí tiết kiệm được, và việc thực hiện quyết toán theo đúng biểu mẫu nhà nước quy định….
Tuy nhiên công tác quyết toán ngân sách của đơn vị còn chậm trễ so với quy định. Một trong những nguyện nhân là do trình độ đội ngũ kế toán chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa thực sự chuyển mình để phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mới. Đơn vị chưa xây dựng được bộ máy kế toán phù hợp, chưa đủ khả năng kiểm soát các hoạt động tài chính của đơn vị.
2.2.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát
Hiện nay trường chưa lập một ban kiểm tra, kiểm soát quá trình thu chi tài chính tại trường. Việc kiểm tra, kiểm soát chỉ được thực hiện qua kho bạc theo quy định: Cụ thể khi phát sinh các khoản thu chi, tạm ứng... trường lập hồ sơ, chứng từ gởi kho bạc. Kho bạc căn cứ vào hồ sơ chứng từ, căn cứ vào mức độ, định mức thu chi theo quy định, và căn cứ vào tình hình lập dự toán để cấp phát kinh phí cho trường. 
2.3. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

Là một trong những trường tồn tại và phát triển lâu đời trong thành phố Đà Nẵng, trường Cao đẳng LTTP đã và đang trên đà hoàn thiện các hoạt động của trường mà trong đó công tác quản lý tài chính luôn được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ có quản lý tài chính hiệu quả mới tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động chuyên môn khác được hoàn thiện.

Qua phân tích công tác quản lý tài chính tại trường trong giai đoạn 2007-2009, một trong những đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ta đi đến những đánh giá về tình hình quản lý tài chính của trường như sau:

2.3.1. Kết quả đạt được

- Trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm có truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, chất lượng đào tạo luôn luôn là sự quan tâm hàng đầu của cán bộ, giáo viên và thực tế đã được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao, có uy tín trong ngành, điều này góp phần rất lớn trong việc tuyển sinh đầu vào của trường, tạo điều kiện nâng cao nguồn thu cho trường.

- Đội ngũ cán bộ viên chức đoàn kết nhất trí với sự nghiệp xây dựng phát triển trường; đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp, nhiều giáo viên đã trải qua công tác thực tế, phát huy kinh nghiệm trong giảng dạy. Đội ngũ giáo viên thường xuyên được bổ sung từ nhiều nguồn; lực lượng giáo viên trẻ có ý chí vươn lên, có quyết tâm học hỏi nâng cao trình độ, số giáo viên có trình độ sau đại học ngày càng tăng. Điều này tạo thuận lợi rất lớn trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn và công tác khác, tạo tính hiệu quả trong hoạt động của trường.

- Với sự cân đối tài chính trong suốt một thời gian dài cho thấy tình trạng tài chính của trường rất ổn định, bền vững. Điều này góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của trường.

- Trường đã thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về cơ chế quản lý tài chính. Hàng năm, trường luôn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ và cập nhất các chế độ quản lý tài chính mới của Nhà nước đồng thời báo cáo đầy đủ về tình hình tài chính của trường lên Bộ Giáo dục – đào tạo cũng như các Bộ, ngành liên quan.

- Các nguồn thu ngoài ngân sách tăng qua các năm, góp phần tăng nguồn thu cho trường, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tự chủ  tài chính trong nhà trường.

- Mặc dù nguồn kinh phí ngoài NSNN của trường trong những năm qua chưa nhiều nhưng trường vẫn chú trọng đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho mọi thành viên trong trường, bổ sung vào các công việc hành chính phục vụ cho công tác đào tạo và quan trọng nhất là hổ trợ cho công tác chuyên môn giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

- Việc sử dụng nguồn tài chính cũng ngày càng hợp lý hơn theo hướng tăng tỷ trọng chi cho công tác chuyên môn giảng dạy, tăng tỷ trọng chi cho con người, giảm chi phí hành chính . Nhờ đó, quy mô và chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giảng viên được nâng cao.

- Phần chi đã thực hiện tương đối tốt qua ba năm còn thể hiện ở chênh lệch thu chi ngày càng tăng, nên việc trích lập các quỹ cũng tăng.

- Trường đã chủ động nghiên cứu và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của trường, quy định cụ thể, rõ ràng và hợp lý giữa các khoản chi. Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng hàng năm, và được điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ trượt giá của nền kinh tế, công khai về từng cán bộ công chức, tạo điều kiện cho các đơn vị trong trường chủ động trong chi tiêu, sử dụng kinh phí và hiệu quả.

2.3.2. Những khó khăn, hạn chế tồn tại

Với những kết quả bước đầu đạt được như trên, có thể khẳng định việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và trường LTTP nói riêng là đúng hướng, phù hợp với tiến trình cải cách nền hành chính, phát huy tốt khả năng và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp dịch vụ ngày càng nhiều và phong phú, đa dạng cho xã hội, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, sau mấy năm triển khai thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu, trường cũng đã bộc lộ một số khó khăn, tồn tại cần được nghiên cứu và sửa đổi cho phù hợp. Cụ thể những tồn tại, khó khăn như sau:

+ Nguồn tài chính của trường vẫn còn phụ thụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm. Nguồn kinh phí do trường tự huy động còn chiếm tỷ trọng nhỏ ( khoảng 30%). Việc tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyển sinh hệ trung cấp, không đạt được chỉ tiêu Bộ giao, điều này cho thấy hoạt động Marketing trong đào tạo của nhà trường còn kém hiệu quả trong khi trường có nhiều lợi thế hơn so với các trường khác, đặc biệt là chất lượng giảng dạy.

- Các quy định về thu học phí chưa phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính, cơ chế cải cách tiền lương. Định mức thu học phí hiện hành không thể đáp ứng được yêu cầu tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy và học tập, trong khi mức NSNN cấp lại khống chế theo chỉ tiêu tuyển sinh đối với học viên được cấp NS, do đó trường cũng không thể chủ động tăng số lượng sinh viên, học sinh vào học vượt quá chỉ tiêu Bộ giao. Nói cách khác mức thu học phí hiện nay không tạo điều kiện cho trường phát huy được quyền tự chủ.

- Nguồn thu từ học phí của trường chưa được khai thác hiệu quả, do trường chưa phát huy hết tiềm lực của mình thông qua việc mở rộng các loại hình đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, các lớp đào tạo ngắn hạn theo hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp…..

- Việc khai thác các nguồn ngoài ngân sách Nhà nước còn nhiều bất cập, chưa có kế hoạch, định hướng về các nguồn khai thác và hướng sử dụng các nguồn này cho giáo dục đào tạo. Điều này ảnh hưởng tới việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách của trường. Do đó, việc nâng cao đời sống cán bộ giảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, còn chưa được quan tâm đúng mức.

+ Trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao nhưng chưa khai thác được tiềm năng này để cung cấp cho xã hội các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học, công nghệ vào cuộc sống. Kết quả là hoạt động khoa học và công nghệ có kết quả thấp, chưa có những đề tài cấp Bộ, chỉ có một số rất ít đề tài NCKH cấp trường được triển khai do nguồn kinh phí của trường cung cấp chứ chưa tận dụng được nguồn kinh phí của NSNN, chưa có những kết quả chuyển giao công nghệ có giá trị cao, một số lĩnh vực có ngành đào tạo chưa xúc tiến các hoạt động NCKH. Vì vậy nguồn thu từ hoạt động này rất ít, hầu như không có. Hoạt động này tuy gần đây đã có sự chú ý hơn tuy nhiên vẫn chưa đem lại hiệu quả.

+ Hoạt động hợp tác và quan hệ quốc tế của nhà trường còn kém. Do đó chưa thu hút được các nguồn đầu tư từ các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tăng nguồn thu cho trường

- Những hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị: Việc thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các trường đại học, cao đẳng đã được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định như tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng kinh phí một cách linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu công việc và tăng thu nhập cho người lao động, ngày càng mở rộng hoạt động của đơn vị. Chính vì vậy mà đòi hỏi công tác kế toán phải được cải tiến, tổ chức công tác sao cho phù hợp với điều kiện quản lý mới; việc hạch toán kế toán phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và chính xác; phải quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phê duyệt chi đúng đắn; thường xuyên đối chiếu, kiểm tra sổ sách với thực tế; thường xuyên cập nhật thông tin, các quy định của nhà nước có liên quan. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ tài chính -  kế toán còn chưa đáp ứng được yêu cầu mới của cơ chế quản lý tài chính theo hướng tăng cường tính tự chủ của trường như hiện nay, chưa đáp ứng được chức năng tham mưu về tài chính cho cán bộ lãnh đạo nhà trường như một giám đốc tài chính, chỉ dừng lại ở mức hạch toán.

- Việc phân bổ giữa các nội dung chi cũng chưa thật sự hợp lý, chưa đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập như chi lương tăng thêm, chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ...vẫn còn nhiều bất cập.

.- Tình hình thu chi của Nhà trường mới chỉ dựa vào việc tính tỷ trọng từng chỉ tiêu, so sánh giữa các năm để thấy được sự biến động, mà chưa được so sánh với các trường khác cùng quy mô và cùng hệ thống đào tạo. Mặt khác, Nhà trường cũng chưa đưa ra được một hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kiểm định chất lượng mang tính chuẩn để làm căn cứ đo lường hiệu quả.

- Cơ chế công khai tài chính chưa được thực hiện nghiêm túc, còn mang tính hình thức, cụ thể trường chỉ công khai tài chính trong toàn đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm dưới hình thức đọc báo cáo thu chi điều này làm hạn chế khả năng giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị chưa triển khai hình thức công khai tài chính bằng việc in thành tài liệu gởi đến các phòng ban hoặc niêm yết bằng văn bản trên các bảng thông tin của trường.

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại

- Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục – đào tạo còn hạn chế. Vì vậy cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy đã được đầu tư nâng cấp, nhưng vẫn chưa đáp ứng được với sự phát triển và sự gia tăng về quy mô sinh viên. Vì vậy, tình trạng phổ biến hiện nay vẫn là dạy và học chay, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng đào tạo của trường cũng như tính chủ động trong việc tuyển sinh.

- Việc nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị định 43/2006 còn chưa đầy đủ, do đó tạo tâm lý lo ngại sau khi được giao quyền tự chủ, NSNN cấp sẽ giảm đi, chất lượng đào tạo sẽ giảm hoặc hạn chế phúc lợi trong thu nhập của trường. Mặt khác các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP còn chưa đồng bộ, còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, các quy định về mức chi NSNN cho từng sinh viên vẫn chưa rõ ràng, cụ thể.

- Việc phân cấp vẫn chưa xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các đơn vị dự toán trong cơ chế tự chủ tài chính. Để việc tự chủ đi đôi với việc tự chịu trách nhiệm, mặt khác việc tự chủ tài chính trong điều kiện quy định về mức học phí và chỉ tiêu đào tạo vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, gây rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm đủ nguồn thu cho các hoạt động của trường.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy chưa hoàn thiện, thiếu bộ phận cứu triển khai; khảo thí và kiểm định chất lượng; chất lượng và hiệu qủa công tác quản lý chưa cao; chưa tiếp cận và vận dụng tư duy và phương pháp của các hệ thông quản lý chất lượng tiên tiến; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn ở mức thấp. Hệ thống tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động phù hợp với giai đoạn trước đây sẽ không đáp ứng được yêu cầu công tác, khi qui mô đào tạo gia tăng, cơ cấu đào tạo mở rộng.

- Đội ngũ cán bộ tài chính – kế toán của trường có một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả của việc quản lý tài chính. Trong khi đó cán bộ kế toán của trường phần lớn có độ tuổi cao, số lượng cán bộ nghiệp vụ có trình độ sau đại học rất ít, cụ thể: số lượng cán bộ của Phòng Kế hoạch – Tài chính của trường hiện có 5 người, trong đó không có tiến sỹ, thạc sỹ; chỉ có 3 cử nhân và 1 cao đẳng và 1 trung cấp. Xét về thâm niên công tác thì có 3 người đã làm việc trên 25 năm, còn lại 1 người làm được 5 năm và 1 người mới làm được 2 năm. Do đó bị hạn chế khả năng tiếp thu và cập nhật các chính sách, chế độ mới cũng như trang bị kiến thức về tin học, hơn nữa đội ngũ cán bộ có một khoảng cách khá lớn giữa nhóm đã làm việc lâu năm và nhóm cán bộ trẻ, trong khoảng vài năm tới sẽ có một sự hẫng hụt lớn do lớp già đã về hưu trong khi trẻ còn non về kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm về quản lý tài chính ngoại ngữ để ứng dụng các công cụ tin học vào trong công tác kế toán tài chính. Mặc khác do đặc điểm của trường, nên một số cán bộ quản lý xuất phát là cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn không phù hợp với nhiệm vụ quản lý tài chính kế toán, cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho trường tăng hàng năm, nhìn chung đủ đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên của trường. Tuy nhiên chưa có chiến lược, định hướng và biện pháp tổ chức thực hiện và quản lý theo kế hoạch để đáp ứng được mục tiêu đào tạo của trường trong dài hạn, đặc biệt là trong thời kỳ trường đang trong quá trình nỗ lực để xây dựng mô hình trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trong tương lai (kế hoạch đến năm 2015 sẽ phát triển thành trường đại học).

 - Đội ngũ giáo viên đang trong quá trình tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nên lực lượng tham gia đào tạo và NCKH bị phân tán. Cán bộ quản lý và viên chức chuyên môn nghiệp vụ đã được tăng cường song tính chuyên nghiệp không cao, kỹ năng làm việc hạn chế.

- Việc tăng nhanh đội ngũ có trình độ cao đòi hỏi phải có thời gian. Thu nhập của cán bộ, giáo viên chủ yếu dựa vào tiền lương, nhà trường thiếu chính sách thu hút người giỏi (như trợ cấp nhà ở, phương tiện làm việc, đi lại, học hành,…) là một trở ngại lớn  trước sức hút lao động từ những doanh nghiệp có mức thu nhập cao.

- Tại trường chưa hình thành bộ phận kiểm toán nội bộ, hoặc có thì tồn tại dưới dạng “thanh tra nhân dân”, thanh tra, kiểm tra tất cả các mảng hoạt động của trường. Tuy nhiên thành viên của ban thanh tra trường là các giảng viên, chuyên viên được đề cử từ nhiều khoa, phòng ban khác nhau, do đó thiếu chuyên môn và kinh nghiệm về tài chính để thực hiện thanh tra hiệu quả hoạt động tài chính của trường. 

Chương 3 

 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LTTP
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Định hướng của ngành

Trong vòng 20 năm tới, phấn đấu xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế; nền giáo dục này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Từ nay đến năm 2020, giáo dục Việt Nam phải đạt được các mục tiêu sau: 

- Quy mô giáo dục được phát triển hợp lý, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân

- Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng cao, tiếp cận được với chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế

- Các nguồn lực cho giáo dục được huy động đủ, phân bổ và sử dụng có hiệu quả để đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

Nguồn lực được đảm bảo để thực hiện giáo dục có chất lượng ở mọi cấp học và trình độ đào tạo. Đảm bảo duy trì tỷ lệ đầu tư cho giáo dục trong tổng chi ngân sách nhà nước được là 20% trong giai đoạn 2009-2012, phấn đấu đạt 21% vào năm 2015, trong đó tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập, giáo dục ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ tài chính cho những học sinh, sinh viên thuộc các nhóm thiệt thòi và các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên. 

Ngoài ngân sách nhà nước, nguồn lực cho giáo dục sẽ được huy động từ các tổ chức kinh tế-xã hội, các đơn vị sử dụng nhân lực sau đào tạo, được chia sẻ với người học và các hộ gia đình. 

Việc phân bổ tài chính cho các cơ sở giáo dục được thực hiện dựa trên nhu cầu thực và kết quả hoạt động của từng cơ sở nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các cơ sở phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

Nguồn lực cho giáo dục được quản lý và sử dụng có hiệu quả trên cơ sở nâng cao tính tự chủ của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội. Từ nay đến 2020, tất cả các cơ sở giáo dục đều được kiểm toán và công bố công khai kết quả kiểm toán. 

3.1.2. Định hướng của trường

Trên quan điểm giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, mọi nỗ lực của nhà trường cần giúp cho người học có được những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết khác (kỹ năng sống, giao tiếp, làm việc theo nhóm…) đáp ứng nhu cầu người sử dụng lao động, có thể tự tạo việc làm; có năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực tự học, thích ứng với những thay đổi; có đủ sức khỏe và những phẩm chất đạo đức theo yêu cầu nghề nghiệp; có khả năng hòa nhập với cộng đồng. 

Nâng cao chất lượng đào tạo còn là yếu tố đảm bảo nâng cao sức cạnh tranh của trường về cung ứng dịch vụ đào tạo cho xã hội.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường tập trung đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt chuẩn chất lượng; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các yêu cầu về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng.

Đến năm 2020 có tối thiểu 2 ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.

* Quy mô đào tạo (chưa quy đổi)

- Từ năm 2010 đến 2012

	BẬC, NGÀNH NGHỀ
	2010
	2011
	2012

	Đại học
	 
	 
	167

	Cao đẳng
	2.228
	2.542
	2.800

	Cao đẳng liên thông
	530
	530
	376

	Cao đẳng nghề
	50
	200
	167

	Trung cấp CN
	567
	479
	219

	 Trung cấp CN hệ VLVH
	342
	450
	204

	Trung cấp nghề
	92
	92
	108

	 Cộng toàn trường
	3.809
	4.293
	4.041


· Từ năm 2013 đến 2015

	BẬC, NGÀNH NGHỀ
	2013
	2014
	2015

	Đại học
	700
	1.367
	2.233

	Cao đẳng
	2.967
	3.117
	3.267

	Cao đẳng liên thông
	583
	764
	817

	Cao đẳng nghề
	438
	438
	438

	Trung cấp CN
	375
	479
	479

	 Trung cấp CN hệ VLVH
	396
	463
	396

	Trung cấp nghề
	142
	71
	92

	 Cộng toàn trường
	5.601
	6.699
	7.722


· Từ năm 2016 đến 2020

	BẬC, NGÀNH NGHỀ
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Đại học
	3.092
	3.425
	4.633
	5.550
	6.467

	Cao đẳng
	3.371
	3.421
	3.471
	3.500
	3.500

	Cao đẳng liên thông
	817
	817
	817
	817
	817

	Cao đẳng nghề
	508
	546
	546
	496
	496

	Trung cấp CN
	479
	479
	479
	479
	479

	 Trung cấp CN hệ VLVH
	317
	288
	288
	288
	288

	Trung cấp nghề
	92
	92
	92
	92
	92

	 Cộng toàn trường
	8.676
	9.068
	10.326
	11.222
	12.139


* Các nhiệm vụ khác

 Phát triển chương trình, nội dung, ngành nghề đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành nghề, thực hiện liên thông, liên kết, đa dạng hoá loại hình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy HSSV làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nghiệp vụ đảm bảo về chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý theo quy định; tăng cường cơ sở vật chất, giáo trình, thư viện đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng và quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam; thu hút các nguồn lực tài chính; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghiệp; quản lý, giáo dục, tạo môi trường thuận lợi cho HSSV trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện; kiểm định chất lượng trường; tăng cường hợp tác trong nước, hội nhập khu vực và quốc tế… nhằm không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, quy mô đào tạo, thực hiện tự chủ theo quy định và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên đảm bảo phát triển Trường bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán

Trên tiến trình từng bước thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo; nghiên cứu, xây dựng quyền tự chủ về mặt tài chính thì công tác lập dự toán ngân sách nhà nước là rất quan trọng và cần thiết đối với các trường, cũng như đơn vị chủ quản. Cho phép thực hiện hoạt động thông qua việc cân nhắc các yếu tố thu nhập, chi phí; tạo liên kết giữa các hoạt động của các bộ phận trong trường và là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động. Do đó: 

+ Lãnh đạo nhà trường cần phải coi trọng hơn nữa đến công tác lập dự toán vì đây là kế hoạch tài chính cơ bản, tổng hợp tất cả các hoạt động của đơn vị bằng chỉ tiêu là tiền

+ Cần xây dựng kế hoạch chiến lược hoạt động trung và dài hạn, cho phép trường định hướng được kế hoạch đào tạo, cân đối được thu chi, giảm lãng phí nguồn lực và ứng phó kịp thời với những khó khăn trong môi trường (hiện nay trường chỉ lập dự toán ngắn hạn); 

+ Hiện nay trường vẫn đang áp dụng phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ, như chúng ta đã biết phương pháp này chỉ thích hợp đối với những hoạt động tương đối ổn định như trường ta, lại đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ chế tự chủ tài chính, trường nên nghiên cứu triển khai áp dụng thử nghiệm phương pháp lập dự toán dựa trên việc xác định các chỉ tiêu trong dự toán căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động trong năm kế hoạch, phù hợp với điều kiện cụ thể hiện có của đơn vị, áp dụng cho một số hoạt động tự chủ của đơn vị, phương pháp này phức tạp hơn nhiều nhưng nó sẽ giúp trường đánh giá được hiệu quả hoạt động, đồng thời giúp đơn vị có thể chủ động trong việc khai thác các nguồn thu này và chủ động trong việc lựa chọn các cách thức nhằm đạt đến mục tiêu đề ra. Muốn vậy, đòi hỏi đơn vị phải tổ chức hệ thống thông tin để ghi nhận đầy đủ, kịp thời và liên tục giám sát quá trình chấp hành dự toán đã được xây dựng, cụ thể cần phải tổ chức hệ thống chứng từ ghi nhận các khoản thu, trên cơ sở đó tiến hành phân loại các khoản thu, ghi chép trên hệ thống sổ sách và định kỳ thiết lập các báo cáo tình hình huy động các nguồn thu…, song song với việc tổ chức khai thác các nguồn thu đảm bảo tài chính cho hoạt động, cần phải có kế hoạch theo dõi việc sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích để hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cơ sở minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.
+ Cần phải đảm bảo về tiến độ thời gian, hiện nay công tác lập dự toán còn chậm trễ so với kế hoạch. Muốn vậy công tác lập dự toán phải dựa trên cơ sở nhất định, cần bám sát theo quy định của nhà nước, và tình hình hoạt động của trường trong từng thời kỳ để chủ động lập dự toán cho xác với thực tế chứ không nên chờ đợi chỉ tiêu Bộ giao mới lập một cách bị động như hiện nay.
3.2.2. Quản lý nguồn thu chặt chẽ và các giải pháp nhằm tăng cường nguồn thu cho trường
- Cần phải thường xuyên đối chiếu, kiểm tra các nguồn thu để chống việc thất thoát nguồn thu.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác tài chính, sử dụng nguồn lực đúng hướng, đúng mục đích và theo đúng luật định, cần kiểm soát đối chiếu nguồn thu giữa phòng tài chính và phòng đào tạo. Thực hiện đúng quy chế công khai tài chính trên mạng nội bộ, đảm bảo sự dân chủ và tham gia quản lý, giám sát các hoạt động tài chính của đội ngũ cán bộ và giáo viên trong trường
- Tăng cường các hoạt động lập kế hoạch, dự án đào tạo và nghiên cứu khoa học với hệ thống chỉ tiêu, chỉ số lượng hóa đánh giá chất lượng và hiệu quả để được NSNN đầu tư phục vụ nhu cầu đào tạo.

- Trường cũng cần tham gia tích cực vào dự án đầu tư Giáo dục trong và ngoài nước, tranh thủ sự trợ giúp của các tổ chức trong và ngoại nước, tranh thủ nguồn tài chính vay với lãi suất ưu đãi cho giáo dục từ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức quốc tế và các nước. 
- Để khuyến khích tăng nguồn thu của trường, cần cho phép các khoa tự tìm kiếm, ký kết, quản lý các hợp đồng đào tạo, dịch vụ bên ngoài, và thực hiện trích nộp lại cho trường theo một tỷ lệ qui định cụ thể, trường chỉ kiểm tra, theo dõi các nguồn thu này. Hay như các khoản thu lệ phí thi lại, phí chứng thực, làm văn bằng, chứng chỉ, tiền giáo trình … để các khoa, phòng ban có liên quan quản lý thu chi, trường xây dựng qui chế, định mức và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

- Nên có chính sách thu hút sinh viên quốc tế dự thi và theo học tại trường cũng là một cách nâng cao tính cạnh tranh và nguồn thu của trường. Do đó cần có các hình thức thông tin, giới thiệu, quảng bá, tư vấn về trường, về chất lượng đào tạo, cơ sở hạ tầng, cũng như nhu cầu của thị trường lao động, và khả năng tìm việc sau khi tốt nghiệp trên các trang web, trên các báo, tạp chí giáo dục, đào tạo ở các nước trong khu vực và thế giới, hoặc thông qua các mối quan hệ hợp tác đào tạo, viện trợ để giới thiệu thêm về trường. Ngoài ra các trường cần quản lý, tham gia vào các dự án quốc tế, hợp tác với các đối tác nươc ngoài thông qua chuyển giao công nghệ, sáng kiến trao đổi chuyên gia, phát triển chương trình chứa đựng các triển vọng quốc tế và thực hiện liên kết nghiên cứu quốc tế.
- Huy động nguồn tài chính từ các khoản đóng góp, đầu tư của các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân … , kích thích xã hội đầu tư cho giáo dục thông qua mở rộng hợp tác, liên kết với các ngành, địa phương, doanh nghiệp, tạo nguồn thu từ các liên kết, hợp đồng đào tạo. Liên thông với các trung tâm, công ty, doanh nghiệp … tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm, các cuộc thi sáng tạo khoa học, kinh tế, kỹ thuật .. cho sinh viên các trường nhằm thu hút tài trợ của các công ty từ quảng bá tên tuổi, tìm kiếm ứng viên triển vọng .. từ các chương trình này. 

- Mở rộng thêm quy mô và ngành nghề đào tạo các lớp ngắn hạn. Hiện nay trường có triển khai các lớp anh văn A, B, C, kê khai quyết toán thuế, kế toán máy, và KCS. Trường có thể mở thêm các lớp như tin học văn phòng, kỹ thuật viên tin học, anh văn TOEFL, IELTS, kế toán trưởng, phát triển các kỹ năng mềm….Để tránh việc quá tải trong quản lý đào tạo, trường nên giao khoán cho các khoa chịu trách nhiệm tuyển sinh cũng như giảng dạy. Với cách làm này việc tuyển sinh và quản lý sẽ dễ dàng hơn, và hiệu quả hơn. Các khoa sẽ có thêm nguồn thu cải thiện thu nhập cho cán bộ giảng viên trong khoa, và nhà trường cũng tăng được nguồn thu từ dịch vụ.
- Sử dụng vốn vay để nâng cấp và xây dựng mới ký túc xá, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên, vừa tạo được nguồn thu cho trường từ hoạt động này. Xây dựng căn tin, nhà thi đấu để cho thuê mặt bằng….
- Đối với hoạt động dịch vụ, cần tổ chức đấu thầu để tăng thêm nguồn thu của trường ví dụ như căn tin, nhà để xe....

- Các giải pháp hổ trợ để tăng nguồn thu
+ Thông tin trên các báo mang tính đại chúng như báo thanh niên, tuổi trẻ, bóng đá…..,trên kênh truyền hình về việc mở các lớp đào tạo nhằm thu hút không chỉ sinh viên học sinh của trường tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn mà sinh viên học sinh các trường khác cũng có thể tham gia. Nội dung quảng cáo phải nêu bật được những điểm mạnh của trường như giảng viên giảng dạy lâu năm, nhiều kinh nghiệm; chất lượng giảng dạy tốt, nội dung chương trình phù hợp với nhu cầu thực tiễn, có sự tham khảo của các nhà tuyển dụng trong việc xây dựng chương trình, học sinh ra trường phần lớn đã có việc làm đúng ngành nghề, lương bổng cao. Mặt khác, là một trường công lập nên mức thu học phí tương đối thấp so với các trường tư thục, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên…

+ Cần phải thay đổi tên trường cho phù hợp với xu thế hiện tại. Hiện nay trường đào tạo đa ngành cả các ngành kinh tế và công nghệ sinh học, thực phẩm. Với tên trường LTTP sẽ khiến học sinh nhầm tưởng trường chỉ mạnh về công nghệ sinh học, thực phẩm chứ không mạnh về giảng dạy các chuyên ngành kinh tế nên việc tuyển sinh hơi khó. Mặt khác tên trường cũng không tạo hấp dẫn với người học, đặc biệt là các học sinh nam, đây là một điểm yếu của trường trong việc tuyển sinh.

+ Cần mở rộng phạm vi trường học, hướng ra mặt đường, như vậy sẽ tạo sự chú ý hơn đối với người học cũng như phụ huynh học sinh. Hiện nay trường nằm sâu trong kiệt nên ít được chú ý đến trong khi có rất nhiều trường cả công lẫn tư được hình thành, và việc quảng bá của các trường cũng rất mạnh.

3.2.3. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ
Với cơ chế tự chủ tài chính, các đơn vị sự nghiệp có thu được chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của mình. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định giúp tăng cường kiểm soát hoạt động tài chính của đơn vị đồng thời thể hiện sự tự chủ tài chính của đơn vị trong việc sử dụng kinh phí. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp còn giúp đơn vị sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả, có tích lũy để tăng thu nhập và phát triển hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, quy chế chi tiêu nội bộ của trường LTTP chưa được xây dựng hoàn chỉnh, còn một số nội dung chưa được đề cập trong quy chế, cũng như có một số nội dung được đề cập một cách chung chung, chưa rõ ràng về mức chi. Do vậy cần phải có sự điều chỉnh để đảm bảo sự chủ động trong việc khai thác nguồn thu và sử dụng các nguồn tài chính, đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

- Trong quy chế chi tiêu nội bộ, chưa đề cập đến khoản chi làm thêm giờ, hay hợp đồng thuê khoán công việc của giảng viên trong các hoạt động dịch vụ của nhà trường (mở các lớp đào tạo ngắn hạn, liên doanh liên kết giảng dạy với các trường khác, liên kết với các doanh nghiệp trong việc đào tạo cán bộ…). Do đó nội dung này cần phải được bổ sung thêm vào quy chế, để các giảng viên cũng như cán bộ làm công tác quản lý, phục vụ biết rõ được quyền lợi được hưởng của mình, tạo động lực phát huy tinh thần hăng say làm việc của cán bộ giảng viên, công nhân viên, đồng thời nhà trường cũng chủ động hơn trong việc chi tiêu, đảm bảo việc chi tiêu hợp lý, hiệu quả. Nội dung này theo tôi đối với việc chi trả cho giờ giảng của giảng viên thì không nên quy định cứng nhắc mức chi cụ thể cho từng tiết giảng, mà có thể áp dụng linh hoạt mức chi trả  cho mỗi tiết giảng theo khung hoặc khoán chi theo % trên tổng thu của từng dịch vụ bởi vì mỗi loại hình đào tạo là khác nhau, mức thu phí khác nhau và nguồn thu còn phụ thuộc rất lớn vào số học viên tham gia học tập vì vậy rất dễ xảy ra tình trạng chi không hợp lý trong trường hợp quy định rõ mức chi cụ thể.

+ Chi phúc lợi tập thể, chi văn phòng phẩm, chi nghiệp vụ chuyên môn: trong quy chế chỉ ghi rõ nội dung chi nhưng không quy định mức chi. Như vậy sẽ khó có thể tiết kiệm được khoản chi từ mục này, đề nghị cần quy định mức khoán chi hàng năm hoặc hàng tháng cho từng khoa, bộ môn hoặc toàn trường (đối với chi phúc lợi tập thể) các hoạt động trên. Với cách làm này vừa khuyến khích các khoa tiết kiệm chi để tăng quỹ khoa, vừa đảm bảo giảm chi hiệu quả cho trường.

+ Đối với chi lương tăng thêm, cần phải quy định rõ trường hợp nào được hưởng lương tăng thêm, trong trường hợp nào thì không được hưởng, hiện nay nội dung này chưa được đề cập trong quy chế.
+ Chi cho giảng viên

 Cần có những chính sách khuyến khích và hỗ trợ hơn nữa cho việc đào tạo thường xuyên, đào tạo lại đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhằm nâng cao trình độ và cập nhật thông tin trong nước cũng như quốc tế. Hiện nay trường chỉ cấp kinh phí cho giảng viên theo học các khóa đào tạo sau đại học, chứ chưa quan tâm nhiều đến các khóa đào tạo ngắn hạn khác, phục vụ cho chuyên môn giảng dạy của giảng viên. Việc học ngoại ngữ đòi hỏi chi phí cũng rất lớn, nhưng trường không có hổ trợ nào ngoại trừ các khoản tiền thưởng ít ỏi khi có chứng chỉ. Vì vậy, để khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ, nhà trường cần phải quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho giảng viên tham gia học tập như về thời gian, hổ trợ kinh phí, hoặc cho giảng viên mượn tiền để đi học, nâng một bậc lương trước thời hạn khi hoàn thành khóa học….

 Chính sách tiền lương cần phù hợp với trình độ chuyên môn của từng bậc đào tạo chứ không chỉ phụ thuộc vào thời gian làm việc như hiện nay. Việc chi lương và lương tăng thêm được chi theo quy định của nhà nước dựa theo cấp bậc và ngạch giảng viên. Nhưng đối với chi vượt giờ giảng, mức chi là do từng trường quyết định, hiện nay mức chi vượt giờ tại trường cũng được tính dựa trên ngạch, bậc của giảng viên, chứ không quan tâm đến bằng cấp. Để tạo động lực cho giảng viên trong việc học tập, nâng cao trình độ ngoài việc tính lương theo ngạch bậc, thiết nghĩ trường cũng nên xem xét để đưa trình độ chuyên môn của giảng viên vào làm một trong những tiêu chí để xác định  số tiền thanh toán cho 1 tiết giảng vượt giờ của giảng viên. Cụ thể mức tính vượt giờ tại trường như sau:

Vượt từ 1 đến 100 tiết: Tiền vượt giờ 1 tiết = Đơn giá tiết giảng x 1,0 

Vượt từ 101 đến 200 tiết: tiền vượt giờ 1 tiết = Đơn giá tiết giảng x 0,8

Vượt giờ trên 200 tiết thì được thanh toán như sau:

 
Người có hệ số lương dưới 3,00 được thanh toán 30.000 đ/tiết


Người có hệ số lương từ 3,00 đến dưới 4,00 thanh toán 35.000 đ/tiết


Người có hệ số lương từ 4,00 trở lên thanh toán 45.000 đ/tiết

Trong đó: đơn giá tiết giảng = (tiền lương + phụ cấp chức vụ)/số tiết định mức tháng (theo giờ chuẩn kế hoạch)
  Như vậy để tính thêm trình độ chuyên môn của giảng viên vào trường có thể tham khảo cách chỉnh lại đơn giá như sau: Đơn giá tiết giảng = tiền lương + phụ cấp chức vụ + hệ số điều chỉnh theo trình độ chuyên môn (tiến sỹ: 0,1; thạc sỹ: 0,05). Đối với vượt giờ trên 200 tiết, không tính theo đơn giá tiết giảng thì trường có thể quy định mức thanh toán như trên, ngoài ra nếu giảng viên đạt trình độ thạc sỹ cộng thêm 5.000 đồng vào tiết giảng, nếu đạt trình độ tiến sỹ cộng thêm 10.000 đồng vào tiết giảng.

+ Nghiên cứu chế độ bồi dưỡng phù hợp cho những người có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên thực tập tại cơ sở thông qua cơ chế hợp đồng trách nhiệm giữa các bên; cần có chế độ ưu đãi cho những giáo viên giảng thực hành; có cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia giảng dạy ở các phòng học theo phương pháp giảng dạy tích cực. Hiện nay những vấn đề này vẫn chưa được trường quan tâm.

+ Quy đinh khối lượng giảng dạy định mức thích hợp đối với cán bộ giảng dạy, đặc biệt là cán bộ đang tham gia bồi dưỡng, học sau đại học, tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tận dụng có hiệu quả quan hệ quốc tế trong bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy thì cần phải giảm định mức giờ giảng để tạo thêm thời gian cho các giảng viên chuyên tâm nghiên cứu, học tập. 

+ Cần bổ sung quy định về chính sách thu hút nhân tài của trường để tuyển dụng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao. Hiện nay trường chưa có chính sách hổ trợ nào để thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng cao về trường, để làm được điều này trường cần bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ các khoản hổ trợ cho những ai có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên về trường công tác: như nâng bậc lương, thưởng tiền tương xứng với bằng cấp họ có….

- Chi các quỹ

+ Chi quỹ khen thưởng: Phần chi cho những trường hợp có thành tích đột xuất được quy định "do hiệu trưởng quyết định căn cứ vào hiệu quả và thành tích đạt được" cần quy định rõ thêm mức chi tối đa được hưởng đối với cá nhân và tập thể, hoặc nếu trường hợp viên chức có nhiều thành tích đóng góp vào nguồn thu mang lại lợi nhuận chung cho nhà trường thì quy định mức thưởng tối đa bằng %  trên giá trị hợp đồng, như vậy sẽ khống chế được mức chi, tránh tình trạng chi quá nhiều, không góp phần tiết kiệm được nguồn chi.

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Theo quy chế chi tiêu nội bộ chỉ ghi rõ nội dung chi (mua sắm trang thiết bị máy móc hoặc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ  giảng dạy, học tập;  chi nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học cấp trường, chi đào tạo, tham quan học tập) nhưng chưa ghi rõ mức chi cụ thể. Do vậy cần có sự điều chỉnh để có thể chủ động trong chi tiêu.

Đối với mua sắm trang thiết bị máy móc hoặc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập; chi nghiên cứu, ứng dụng đề tài khoa học cấp trường: trường nên thực hiện khoán chi, với mức chi tối đa/năm đối với mua sắm, xây dựng và để chủ động trong chi tiêu cần phải lập rõ kế hoạch chi hàng năm. Hoặc mức chi tối đa/đề tài nghiên cứu đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: quy định rõ mức chi/ngày/người hoặc mức chi/tháng/người.

3.2.4. Tăng cường quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả:
Đây là nội dung có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu của nhà trường. Các giải pháp cụ thể đó là:

- Trong thời gian tới nhà trường cần kiếm tra đối chiều các định mức về quản lý hành chính để có những điều chỉnh phù hợp, nhằm tiết kiệm khoản chi này. Hiện nay khoản chi này trường thực hiện chi trên cơ sở các phòng đề nghị, hiệu trưởng duyệt chứ không có kế hoạch trước, và cũng chưa thực hiện khoán chi, như vậy sẽ rất khó có thể tiết kiệm được khoản chi này.
- Khai thác tối đa lợi thế truyền đạt thông tin qua hệ thống mạng nội bộ, để giảm chi phí giấy tờ, in ấn đồng thời việc quản lý thông tin và truyền đạt thông tin cũng dễ dàng và hiệu quả hơn. Góp phần làm giảm chi phí hành chính

- Hạn chế những khoản chi phát sinh không nằm trong kế hoạch đầu năm. Muốn vậy công tác lập dự toán đầu năm cần sát với nhiệm vụ và kế hoạch được giao. Trường cần có kế hoạch trung và dài hạn về đào tạo, nghiên cứu khoa học để làm cơ sở xây dựng cơ cấu chi hợp lý.

- Cần xây dựng lại các mức chi cho hợp lý với tình hình thực tế, tiết kiệm nhưng phải đi đôi với hiệu quả. Hiện nay có một số mức chi vẫn còn thấp nên không khuyến khích, động viên được cán bộ giảng viên chuyên tâm công tác, nâng cao trình độ như: Mức chi về thanh toán tiền tàu xe đi công tác (không hợp lý đối với các nơi liên kết đào tạo ở xa như Daklak, Contum….), chi phụ cấp đi học, chi thưởng khi có bằng trên đại học….
3.2.5. Tăng cường đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất của trường

Hiện nay việc đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế. Vì vậy với mục tiêu là xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực tài chính đáp ứng đủ nhu cầu các hoạt động của nhà trường. Trường cần có định hướng đầu tư cơ sở vật chất, tránh đầu tư dàn trải, thiếu tập trung gây lãng phí nguồn kinh phí.

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo hiện hành, đáp ứng quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học của một trường đa ngành. Đảm bảo đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, diện tích đất đai, diện tích sử dụng khu học tập, nghiên cứu, thí nghiệm – thực hành, thư viện, khu thể thao – văn hoá, khu ký túc xã, khu nhà ở cán bộ, khu công trình kỹ thuật phục vụ (trạm điện, trạm nước,gara…) hợp lý, đạt tiêu chuẩn.
- Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn, thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên và nhu cầu sử dụng của xã hội. Xây dựng thư viện điện tử, mở rộng việc kết nối và sử dụng Internet phục vụ trực tiếp cho đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, muốn thực hiện được điều này hiệu trưởng cần xây dựng một hệ thống các quy định về việc sử dụng điện tiết kiệm, yêu cầu cán bộ công chức và sinh viên học sinh phải thực hiện. Trường có thể tham khảo mẫu quy định về sử dụng điện tiết kiệm của trường Cao đẳng Tài chính –kế toán Quảng Ngãi tại phụ lục số 02. Ngoài ra nhà trường cũng cần bổ sung thêm các thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho việc đào tạo các mã ngành mới.

3.2.6. Nâng cao công tác quản lý tài chính kế toán

* Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ kế toán – tài chính
Đội ngũ cán bộ kế toán là bộ phận quan trọng và không thể thiếu của bộ máy kế toán tài chính nói riêng và công tác quản lý tài chính nói chung. Năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ kế toán tài chính sẽ quyết định chất lượng, hiệu quả công tác hạch toán kế toán và công tác quản lý tài chính. Vì vậy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ kế toán tài chính là yêu cầu đối với bất kỳ một đơn vị nào trước yêu cầu của cơ chế tài chính mới. Đây cũng là vấn đề của trường  trong quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Để thực hiện được mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kế toán tài chính cần có kế hoạch tổng thể, thực hiện trong một thời gian dài với nhiều phương thức thích hợp để tuyển chọn, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Theo hướng đó các giải pháp cần thực hiện:

- Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ kế toán tài chính. Từ đó làm căn cứ để tuyển dụng cán bộ mới. Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được tuyển dụng nhằm phát huy năng lực cán bộ, nâng cao kinh nghiệm và công tác chuyên môn.

- Tích cực cho cán bộ trẻ làm công tác tài chính kế toán được đi học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước: chương trình đào tạo chính sách công, Chương trình đào tạo cán bộ quản lý dự án, đề án thí điểm phát hiện, đào tạo tài năng lãnh đạo quản lý…

- Đối với một số cán bộ hiện đang công tác có trình độ nghiệp vụ thấp cần có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Có chính sách động viên, khuyến khích cán bộ học tập, đáp ứng yêu cầu chuyên môn được giao. Trong đó cần sự kết hợp với nỗ lực của từng cá nhân.

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng các chế độ, chính sách mới về quản lý tài chính nhất là các văn bản mới liên quan đến cơ chế quản lý tài chính và tự chủ tài chính giúp cán bộ được cập nhật và nghiên cứu thực hiện đúng, hiệu quả các văn bản quản lý của Nhà nước

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ về chính trị, tin học, ngoại ngữ nhằm trang bị kỹ năng cần thiết phục vụ công việc chuyên môn.
- Tận dụng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên để làm chuyên viên quản lý tại trường.

* Sắp xếp hoàn thiện bộ máy kế toán tài chính

Quản lý tài chính không thể tách rời hoạt động của công tác kế toán tài chính. Trong đó hạch toán kế toán là công cụ đắc lực phục vụ quản lý thông qua việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin một cách liên tục, toàn diện cho nhà quản lý. Để thực hiện tốt vai trò và chức năng trên bộ máy kế toán tài chính phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý. Với thực trạng hiện nay, trường cần phải có giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kế toán tài chính. Các giải pháp cần thực hiện:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa trong quản lý tài chính

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ , đặc biệt là tin học với tốc độ phát triển mạnh mẽ đã có tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực và hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Hoạt động trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ còn đơn thuần là đào tạo mà được mở rộng ở nhiều lĩnh vực khác: như nghiên cứu khoa học, sản xuất và kinh doanh dịch vụ, triển khai ứng dụng công nghệ. Do vậy, việc quản lý nói chung và quản lý tài chính ở trường cũng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi có sự đầu tư lớn hơn cả về chất xám và năng lực của máy móc thiết bị. Quá trình thu nhận, xử lý thông tin và ra quyết định quản lý sẽ thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và mang lại hiệu quả cao nếu áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, trong đó công nghệ thông tin có vai trò quan trọng. Với khối lượng thông tin cần xử lý ngày càng lớn, nếu quá trình xử lý tài chính trong trường được tổ chức theo hình thức phân tán thủ công, không có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và tin học hóa sẽ không đáp ứng được yêu cầu của quản lý trong điều kiện hiện nay. Vì vậy, công tác quản lý tài chính cần được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin hiện đại, tự động hóa tính toán nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý. Ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý tài chính theo hướng trang bị đồng bộ các thiết bị tin học và được nối mạng để trao đổi thông tin, dữ liệu nội bộ, tra cứu, truy cập các thông tin và dữ liệu bên ngoài phục vụ cho yêu cầu quản lý. Đi đôi với việc trang bị máy móc, thiết bị tin học phục vụ quản lý cần có kế hoạch đào tạo trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán tài chính và cán bộ quản lý tài chính.

Trong điều kiện hiện nay rất thuận lợi cho việc tiếp xúc và ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và tin học hóa. Trình độ tin học của đội ngũ cán bộ trường về cơ bản biết sử dụng máy tính và các phần mềm có sẵn phục vụ cho công việc tác nghiệp thường xuyên. Tuy nhiên mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa trong quản lý tài chính còn chưa hiệu quả. Ứng dụng tin học hóa trong quản lý cũng là nội dung quan trọng trong chương trình cải cách nền hành chính công và Nhà nước.

Mặt khác trường cần tập trung khai thác hiệu quả hơn hệ thống mạng Internet để phục vụ cho công tác quản lý. Tăng cường ứng dụng các phần mềm trong quản lý tài chính, đồng thời có chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý tài chính về công nghệ thông tin, tin học và các phần mềm ứng dụng trực tiếp cho quản lý tài chính như: Chương trình kế toán máy, chương trình quản lý tài sản công, chương trình lương…

3.2.7. Kiểm tra, kiểm soát quy trình quản lý tài chính
Ba khâu công việc trong quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp nói chung và trường LTTP nói riêng đều hết sức quan trọng. Nếu như dự toán là phương án kết hợp các nguồn lực trong dự kiến để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và là cơ sở để tổ chức chấp hành thì quyết toán là thước đo hiệu quả của công tác lập dự toán. Qua đó có thể thấy ba khâu công việc trong quản lý tài chính có quan hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sử dụng các nguồn lực nhằm hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Muốn vậy phải có sự chủ động, linh hoạt trong hoạt động đồng thời với việc sử dụng tiết kiệm, lý, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức hạch toán kế toán khoa học hiệu quả các nguồn lực. Điều này một mặt phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ được giao, mặt khác phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức bộ máy quản … Do đó, để đảm bảo các qui định về các mục thu chi ngân sách, cần tiến hành việc kiểm tra qui trình quản lý tài chính tại đơn vị.Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động tài chính phải được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật NSNN và với tất cả các khâu, các lĩnh vực của tài chính, từ khâu lập kế hoạch dự toán tài chính đến khâu chấp hành quyết toán tài chính.

- Kiểm tra việc lập dự toán ngân sách

Việc lập dự toán chi ngân sách phải lập theo hai nội dung riêng biệt, đó là kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ. Khi kiểm tra phải kiểm tra từng phần theo dự toán kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và dự toán phần kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ.
Dự toán phần kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ phải lập trên cơ sở sau:
+ Xem xét việc lập dự toán có căn cứ vào nhu cầu của đơn vị không?
+ Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các đề tài nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa?
+ Xem xét việc lập dự toán có căn cứ vào định mức, chế độ, tiêu chuẩn hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định không?
+ Xem xét việc lập dự toán đầu tư xây dựng cơ bản đã có phê duyệt của người có thẩm quyền chưa?
- Kiểm tra việc thực hiện dự toán

Kiểm tra sử dụng kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, cần xem xét từng khoản chi phí thực hiện chế độ tự chủ có đúng quy định không? (có vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định không? Có đúng chứng từ hoá đơn hợp lệ không?) nhất là đối với các khoản chi thanh toán cá nhân, chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi thuê mướn, chi vật tư, văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi công tác phí trong nước, hội nghị, chi các đoàn đi công tác nước ngoài và đón khách nước ngoài vào Việt Nam…
Kiểm tra việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ tiết kiệm được: Cuối năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thấp hơn số dự toán kinh phí quản lý hành chính được giao (kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định, các khoản thu hợp pháp khác), kiểm tra cần xem xét kinh phí tiết kiệm được có sử dụng đúng nội dung và mục đích không?
Đối với kiểm tra việc thực hiện dự toán kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, kiểm tra nên xem xét từng khoản chi của đơn vị có đúng với quy định chi hiện hành không? 
Kiểm tra quản lý tài sản, cơ sở vật chất hiện có, thông qua theo dõi cấp phát, kiểm kê trên cơ sở đó có kế hoạch bổ sung hằng năm.

 - Kiểm tra việc quyết toán kinh phí

Quá trình này, kiểm tra nên xem xét việc chuyển nguồn kinh phí (nguồn thực hiện chế độ tự chủ và không thực hiện chế độ tự chủ) sang năm sau có đúng không? kiểm tra lại số kinh phí tiết kiệm được, việc hạch toán kế toán và mục lục ngân sách có đúng quy định không? việc quyết toán ngân sách có đúng thời hạn, biểu mẫu không? xem xét quyết toán có được công khai không?
Ngoài ra để việc kiểm soát hiệu quả và minh bạch, nhà trường cần phải công khai quy trình, thủ tục thanh toán trên mạng nội bộ hoặc bằng các văn bản gởi đến các phòng, khoa để từng cá nhân được biết, từ đó có thể có những ý kiến đề xuất để công tác tài chính được hiệu quả hơn.

Mặc khác trường cũng cần phải duy trì công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ thường xuyên. Như vậy sẽ tạo động lực để cán bộ kế toán làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn, đồng thời giúp cho việc thực hiện quản lý tài chính tại trường sẽ công khai, minh bạch, rõ ràng hơn.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát vào hoạt động tài chính của nhà trường và tác động tích cực đến quá trình, các khâu trong hoạt động tài chính, thiết thực và hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, có tác dụng góp phần xây dựng nhà trường, đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường, thực hiện tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý. Kiểm tra, giám sát nhằm đưa lại những thông tin phản hồi cho công tác quản lý, uốn nắn kịp thời những khuyết điểm, điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Bộ giáo dục nghiên cứu, thay đổi quy định giao chỉ tiêu tuyển sinh cao học, đại học, cao đẳng…để trường có quyền tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, năng lực đào tạo và nguồn lực tài chính của trường. Việc tuyển sinh trường sẽ do Nhà trường căn cứ vào thực trạng cơ sở vật chất, số lượng, chất lượng giáo viên và khả năng tài chính để xác định cho phù hợp. Nhà nước thay việc giao chỉ tiêu tuyển sinh như hiện nay bằng việc quy định các chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng, thực hiện thống nhất giữa các trường.

- Cần phải thay đổi cách phân bổ ngân sách, thay vì phân bổ kinh phí "dựa theo đầu vào" (dựa vào chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu học sinh có ngân sách) sẽ không tạo động lực cho trường LTTP nói riêng và các trường công lập nói chung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhà nước cần phân bổ Ngân sách theo chỉ tiêu nguồn nhân lực (căn cứ vào nhiệm vụ và khối lượng công việc do đơn vị đảm nhiệm) và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo. Cách làm này sẽ giúp khắc phục được tình trạng không tương xứng giữa nhiệm vụ và kinh phí được cấp của đơn vị, đồng thời góp phần tạo áp lực cho các đơn vị phải sắp sếp và sử dụng lao động hiệu quả hơn. Nhưng muốn giao NS theo chỉ tiêu nguồn nhân lực thì cần phải có những văn bản mới về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vì các quy định trước đã lạc hậu và không còn phù hợp. Ngoài ra hiện nay một số nhiệm vụ chưa được phân định và tách biệt rõ ràng, dẫn đến việc xác định khối lượng công việc do các đơn vị đảm nhiệm chưa được chính xác và đầy đủ, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn.

- Hiện Nghị Định 43 vẫn khống chế thu nhập đối với các đơn vị sự nghiệp có thu  tự đảm bảo một phần kinh phí, tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động không qua 3 lần quỹ tiền lương, cấp bậc, chức vụ trong năm sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định pháp luật. Đây vừa là khó khăn vừa là thách thức đối với các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và trường LTTP nói riêng. Thực tế cho thấy, có những đơn vị sự nghiệp có thu cùng thuộc loại đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí nhưng mức độ tự đảm bảo của mỗi đơn vị sự nghiệp có thu là khác nhau, do vậy khoản thu nhập được phân bổ cho người  lao động giữa các đơn vị này cũng khác nhau. Vì vậy, cần phân loại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo mức độ tự chủ của đơn vị để có giới hạn về thu nhập phù hợp hơn, đảm bảo việc phân bổ thu nhập cho người lao động hợp lý hơn.

- Bộ Giáo dục và đào tạo cần nâng cao tính tự chủ hơn nữa cho các trường đại học cả về tài chính, về học thuật (lựa chọn các chương trình đào tạo mới) và về cơ cấu tổ chức và nhân sự ( thành lập cơ cấu tổ chức phù hợp và quyền tuyển chọn cán bộ).

- Bộ Giáo dục và đào tạo cần tạo điều kiện, hỗ trợ cho các trường đại học trong việc liên kết đào tạo với nước ngoài, trong việc gửi cán bộ ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ theo ngân sách Nhà nước cấp. Công khai hoá các chủ trương, chính sách, quy trình, chỉ tiêu để khuyến khích và thu hút đầu tư quốc tế giáo dục – đào tạo. Cho phép thành lập các cơ sở giáo dục – đào tạo 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam, mở rộng liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các tổ chức nước ngoài. Đơn giản hoá các thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án; thực hiện nhất quán chính sách miễn thuế giảm thuế với các dự án đầu tư nước ngoài; ban hành quy chế về mở các trường quốc tế và hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài ở Việt Nam. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về giáo dục thông qua chương trình, dự án hợp tác dài hạn, trung hạn để thu hút đầu tư. Giao quyền tự chủ cho các trường trong quan hệ hợp tác quốc tế. Tận dụng các nguồn viện trợ thông qua các chương trình hợp tác song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ để tăng cường đầu tư cho giáo dục đại học, Mở rộng việc vay vốn của ngân hàng của các tổ chức quốc tế và các nước để đầu tư cho giáo dục, dành những khoản vay ưu đãi đầu tư cho các chương trình, mục tiêu chiến lược.

- Nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung những quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp khi đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Hệ thống văn bản quy định các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đã bộc lộ những bất cập, lạc hậu gây rất nhiều khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp nói chung và các trường đại học nói riêng khi thực hiện cơ chế quản lý theo hướng tự chủ tài chính. Vì vậy, sửa đổi, ban hành các định mức, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay là yêu cầu khách quan nhằm tạo ra cơ chế thuận lợi hơn cho các trường đại học thực hiện quyền tự chủ tài chính của mình. Việc xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật phải được tính toán kỹ càng dựa trên các căn cứ khoa học và cơ sở khách quan, tránh tình trạng các tiêu chuẩn, định mức không có tính thực tiễn, kìm hãm sự phát triển hoạt động sự nghiệp. Nghiên cứu sửa đổi chế độ học phí, học bổng sao cho phù hợp với tình hình thực tế của xã hội. Trên cơ sở khung học phí mới Nhà trường sẽ chủ động tự quy định mức thu của mình cho phù hợp. Học phí các trường thu phải đủ bù cho công tác đào tạo phù hợp với thu nhập của từng khối dân cư và bao gồm cả công tác xây dựng cơ bản và trả lương cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên. Các trường sẽ cạnh tranh trong dịch vụ và chất lượng đào tạo để thu hút học viên và sinh viên theo học và nghiên cứu…

- Quốc hội nên tăng cường đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là đầu tư nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là các ngành phục vụ quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hóa ở nước ta trong thời gian tới.

- Chính phủ khuyến khích sự liên kết giữa các cơ sở giáo dục – đào tạo với  khu vực công nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt coi trọng đóng góp tài chính cho đào tạo từ khu vực công nghiệp, thương mại và các doanh nghiệp khác; tạo thuận lợi cho việc hình thành mô hình viện và công ty trực thuộc trường đại học theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.

- Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa trong đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Hỗ trợ học bổng cho sinh viên học giỏi và sinh viên là con em các gia đình có công với cách mạng. Phát triển chương trình tín dụng đào tạo và chương trình hỗ trợ đặc biệt đối với con em các vùng khó khăn, giảm thiểu các thủ tục trong việc cho vay sinh viên nghèo, đồng thời có tính đến cơ chế hoàn trả để quay vòng quỹ.

- Chính phủ cần có chế độ ưu đãi (thông qua biện pháp miễn thuế, trợ cấp kinh phí hoặc cho vay vốn với lãi suất ưu đãi) để khuyến khích cho các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và sản xuất của các cơ sở đào tạo như giảm thuế cho các doanh nghiệp tài trợ cho các cơ sở đào tạo, miễn thuế cho lợi nhuận kinh doanh mà sử dụng vào việc tái đầu tư cho cơ sở đào tạo. Mặt khác để tận dụng tiềm lực về đội ngũ cán bộ và phòng thí nghiệm, Chính phủ cần tập trung các đề tài nghiên cứu cho các cơ sở đào tạo qua hình thức đấu thầu.

- Ngoài việc cung cấp học phí cho các cán bộ giảng viên tham gia các khóa đào tạo sau đại học, Bộ cần phải có những chính sách đãi ngộ, công nhận những nổ lực của các giảng viên trong việc học tập, nâng cao trình độ. Cần phải lấy trình độ chuyên môn của giảng viên làm cơ sở để xếp lương thay vì xếp theo thâm niên và cấp bậc như hiện nay. 
KẾT LUẬN
Tài chính đối với các trường học có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học, nó vừa là phương tiện để hệ thống đào tạo duy trì được hoạt động của mình, vừa là công cụ để Nhà nước và các cơ sở đào tạo thực hiện các chức năng theo những mục tiêu đã định.  Trong các trường đại học, cao đẳng nếu khả năng tự chủ tài chính càng cao thì việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên càng có điều kiện thực hiện tốt. Đặc biệt, việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức kể cả lĩnh vực đào tạọ. Vì vậy đòi hỏi các trường ở Việt Nam phải có sự thay đổi toàn diện để hội nhập với xu thế chung của toàn thế giới. Đây là nhiệm vụ đặt ra nặng nề, đòi hỏi tăng cường quản lý tài chính theo hướng đa dạng hoá các nguồn tài chính và quản lý hiệu quả tài chính trong giáo dục vừa là yêu cầu vừa là điều kiện để phát triển giáo dục ở nước ta nói chung và trường Cao đẳng LTTP nói riêng, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.

 Đề tài “Quản lý tài chính trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm Đà Nẵng” đã có những đóng góp thiết thực cho công tác quản lý tài chính , góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính hiệu quả trong quản lý tài chính ở trường LTTP nói riêng và các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung. Về cơ bản đề tài đã đạt được những mục tiêu và những nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra.

1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về các nguồn tài chính và quản lý tài chính ở các trường Đại học, cao đẳng công lập trong điều kiện hiện nay: Luận văn đã khẳng định được vai trò của tài chính trong giáo dục, trong đó nguồn NSNN giữ vai trò quan trọng và quyết định. 

2. Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng các nguồn tài chính và quản lý tài chính tại trường, một mặt luận văn đã chỉ ra được: tài chính thực sự là công cụ hữu hiệu và là động lực kinh tế quan trọng để trường hoàn thành nhiệm vụ to lớn mà Đảng và Nhà nước giao phó, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giảng viên, qua đó tạo động lực để nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu.. Mặt khác qua những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc từ thực tiễn đặt ra cũng như dựa trên những luận điểm, luận cứ khoa học, luận văn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện đa dạng hoá các nguồn tài chính, quản lý và sử dụng tài chính có hiệu quả. Những tồn tại đó được thể hiện ở nhiều mặt ở cả cấp vĩ mô, điều này cần được sửa đổi, khắc phục cho phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

3. Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế tồn tại, cũng như những định hướng phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển giáo dục của ngành và của trường, luận văn đã đề ra những giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả quá trình huy động và quản lý sử dụng tài chính của trường. Những giải pháp, kiến nghị nếu được quan tâm kịp thời và đúng mức sẽ góp phần đảm bảo quá trình đa dạng hoá các nguồn tài chính và quản lý sử dụng có hiệu quả, đáp ứng và phục vụ tốt các yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục ở nước ta.

Tuy nhiên đây là một đề tài nghiên cứu sâu, rộng và tổng hợp đề cập đến nhiều lĩnh vực và những vấn đề khá nhạy cảm, tuy bản thân cũng đã có nhiều cố gắng, song do giới hạn về thời gian nghiên cứu và ở đây cũng chỉ là bước đầu nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế, kính mong sự góp ý, chỉ dẫn của Hội đồng khoa học, các nhà khoa học, các thầy, cô giáo và đồng nghiệp giúp tác giả bổ sung hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình.
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